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TRÌNH TỰ THỦ TỤC KHỞI KIỆN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở TẠI TỈNH TIỀN GIANG 

Nhà ở là tài sản có giá trị lớn và quan trọng bậc nhất với mỗi người, "an cư thì 

mới lập nghiệp" nên nhiều người đã lựa chọn xây nhà, mua lại nhà của người khác để 

ổn định cuộc sống. Giao dịch mua bán nhà ở là một giao dịch phổ biến nhưng vì 

những nguyên do như do pháp lý của nhà đất giao dịch, rủi ro của thị trường bất động 

sản hay sự cố ý vi phạm của một bên dẫn đến phát sinh các tranh chấp đối với hợp 

đồng này. Đối với các tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở thuộc thẩm quyền giải 

quyết của các Tòa án tại tỉnh Tiền Giang sẽ được giải quyết theo trình tự, thủ tục như 

thế nào, hãy cùng Luật FDVN tìm hiểu nhé! 

I. ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC KHỞI KIỆN TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG 

MUA BÁN NHÀ Ở 

1. Khái niệm tranh chấp về hợp đồng mua bán nhà ở và những dạng tranh 

chấp hợp đồng mua bán nhà ở thƣờng gặp 

Hợp đồng mua bán nhà ở là sự thỏa thuận của bên bán và bên mua, theo đó bên 

bán có nghĩa vụ giao nhà và các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở cho bên 

mua, còn bên mua có nghĩa vụ trả tiền cho bên bán. Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà 

ở là một trong những tranh chấp hợp đồng dân sự, theo đó giữa các bên có sự mâu 

thuẫn, bất đồng trong việc xác lập, thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng 

mua bán nhà ở.   

Các dạng tranh chấp phổ biến như tranh chấp do vi phạm nghĩa vụ của bên bán: 

không bàn giao nhà đúng thời hạn, bàn giao nhà không đúng tình trạng…; tranh chấp 

do vi phạm nghĩa vụ của bên mua như không thanh toán, thanh toán không đủ tiền; 

tranh chấp do không đủ điều kiện mua bán; tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở yêu 

cầu tòa tuyên hợp đồng vô hiệu… 

 2. Điều kiện khởi kiện tranh chấp Hợp đồng mua bán nhà ở 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong trường hợp nhận thấy quyền và lợi ích của 

mình bị xâm phạm có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi 

kiện vụ án tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình. 

Đối với tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở, pháp luật không yêu cầu phải qua 

thủ tục hòa giải tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Tại Khoản 2 Điều 3 Nghị 

quyết 04/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao quy định: Đối với 

tranh chấp khác liên quan đến quyền sử dụng đất như: tranh chấp về giao dịch liên 

quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản 
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chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất,... thì thủ tục hòa giải tại Ủy ban nhân dân 

xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp không phải là điều kiện khởi kiện vụ án. 

Tuy nhiên, trong một số các hợp đồng mua bán nhà ở, bên bán và bên mua có 

thỏa thuận điều khoản giải quyết tranh chấp trong đó có những thỏa thuận quy định về 

thời gian hai bên phải hòa giải, thương lượng giải quyết tranh chấp trước khi khởi kiện 

ra Tòa án; quy định điều kiện về quyền khởi kiện của một bên…, do vậy tùy cụ thể 

thỏa thuận của các bên để lựa chọn phương án khởi kiện phù hợp và đảm bảo đủ điều 

kiện khởi kiện. 

3. Xác định thẩm quyền Tòa án giải quyết tranh chấp Hợp đồng mua bán 

nhà ở 

3.1. Đối với Tòa án có thẩm quyền xét xử sơ thẩm 

a) Xác định thẩm quyền theo vụ việc:  

Đối với dạng tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở, căn cứ theo khoản 3 Điều 26 

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án.  

b) Xác định thẩm quyền theo cấp xét xử:  

Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì tranh chấp 

hợp đồng mua bán nhà ở sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp 

huyện.  

Tòa án nhân dân cấp huyện tại tỉnh Tiền Giang 

STT TÊN CƠ QUAN ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 

1 Tòa án nhân dân thành 

phố Mỹ Tho 

28 Hùng Vương, Phường 1 , 

Thành phố Mỹ Tho 

02733.872.333 

2 Tòa án nhân dân thành 

phố Gò Công 

số 34 Đường Nguyễn Văn Côn, 

khu phố 2, Gò Công, Tiền Giang 

0273.3843585 

3 Tòa án nhân dân 

huyện Cái Bè 

Đường 875, khu 4, thị trấn Cái 

Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang 

0273.3924492 
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4 Tòa án nhân dân 

huyện Tân Phước 

Ấp Mỹ Thành, xã Mý Phước, 

huyện Tân Phước, tỉnh Tiền 

Giang 

0273. 3848062 

5 Tòa án nhân dân thị xã 

Cai Lậy 

Ấp Hòa Trí, thị xã Cai Lậy, tỉnh 

Tiền Giang 

0273. 3829102 

6 Tòa án nhân dân 

huyện Cai Lậy 

Ấp, Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang  

7 Tòa án nhân dân 

huyện Châu Thành 

Ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

0273. 3831444 

8 Tòa án nhân dân 

huyện Chợ Gạo 

Khu 1, thị trấn Chợ Gạo, huyện 

Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 

0273. 3835266 

9 Tòa án nhân dân 

huyện Gò Công Tây 

Nguyễn Văn Côn, TT. Vĩnh 

Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang 

0273 3838 341 

10 Tòa án nhân dân 

huyện Gò Công Đông 

Đường Trương Định, TT. Tân 

Hoà, Gò Công Đông, Tiền Giang 

0273.3846116 

11 Tòa án nhân dân 

huyện Tân Phú Đông 

ấp Bà Lắm, Xã Phú Thạnh, 

Huyện Tân Phú Đông, Tỉnh Tiền 

Giang, Việt Nam 

0â73. 3529000 

Trường hợp tranh chấp Hợp đồng mua bán nhà ở mà một trong các bên đang ở 

nước ngoài,... căn cứ vào khoản 3 Điều 35, điểm c khoản 1 Điều 37 Bộ luật Tố tụng 

dân sự 2015, Tòa án nhân dân cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ 

thẩm. 

Tòa án cấp tỉnh tại Tiền Giang 

TÊN CƠ QUAN ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 
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Tòa án nhân dân tỉnh 

Tiền Giang 

30 Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Mỹ 

Tho, Tiền Giang 

0273 3872 332 

c) Xác định thẩm quyền theo lãnh thổ  

Căn cứ theo khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, theo đó Tòa án nơi 

bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về 

hợp đồng mua bán nhà ở. 

Ngoài ra các đương sự có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu 

Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có 

trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết những tranh 

chấp về hợp đồng mua bán nhà ở. 

d) Xác định thẩm quyền theo sự lựa chọn của nguyên đơn  

Căn cứ theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 40 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, 

Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi 

hợp đồng được thực hiện giải quyết. 

Ví dụ: Ông A bán nhà đất cho ông B, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất đã được ký kết và đã được công chứng, ông B đã giao đủ tiền cho ông A nhưng 

ông A không chịu tiến hành các thủ tục để sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản cho ông B nên ông B khởi kiện yêu cầu ông A tiếp tục thực 

hiện hợp đồng đã ký. Ông A có địa chỉ thường trú tại Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú 

Đông, Tỉnh Tiền Giang, còn ông B có địa chỉ thường trú tại Phường 1, Thành phố Mỹ 

Tho, Tiền Giang; nhà đất tranh chấp tọa lạc tại địa chỉ Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú 

Đông, Tỉnh Tiền Giang. Khi đó, ông B có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp 

huyện nơi ông A đang thường trú hoặc nơi hợp đồng được thực hiện tức là Tòa án 

nhân dân huyện Tân Phú Đông, Tỉnh Tiền Giang. 

3.2. Đối với thẩm quyền của Tòa án xét xử phúc thẩm 

 Đối với những vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết sơ thẩm của Tòa án cấp 

huyện thì tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục phúc thẩm 

khi bản án, quyết định của Tòa án sơ thẩm chưa có hiệu lực bị kháng cáo, kháng nghị 

(Điều 38 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, khoản 2 Điều 55 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 

2024). 

Tòa án nhân dân cấp cao phúc thẩm vụ án, vụ việc mà bản án, quyết định sơ 

thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc phạm vi thẩm 
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quyền theo lãnh thổ chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy 

định của luật (Điều 50 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2024). 

4. Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện và nộp hồ sơ khởi kiện 

4.1. Hình thức, nội dung đơn khởi kiện  

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện phải làm đơn khởi kiện. Việc làm đơn khởi 

kiện của cá nhân được thực hiện như sau: 

- Cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự thì có thể tự mình hoặc 

nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ nơi cư trú của người 

khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú của cá nhân đó; ở phần cuối 

đơn, cá nhân đó phải ký tên hoặc điểm chỉ; 

- Cá nhân là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người 

có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp của họ có 

thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ nơi 

cư trú của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú của người đại 

diện hợp pháp của cá nhân đó; ở phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp đó phải ký 

tên hoặc điểm chỉ; 

- Trường hợp cá nhân thuộc các trường hợp trên là người không biết chữ, người 

khuyết tật nhìn, người không thể tự mình làm đơn khởi kiện, người không thể tự mình 

ký tên hoặc điểm chỉ thì có thể nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện và phải có người 

có đủ năng lực tố tụng dân sự làm chứng. Người làm chứng phải ký xác nhận vào đơn 

khởi kiện. 

Cơ quan, tổ chức là người khởi kiện thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, 

tổ chức đó có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục 

tên, địa chỉ của người khởi kiện phải ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức và họ, tên, 

chức vụ của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó; ở phần cuối đơn, người 

đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức phải ký tên và đóng dấu của cơ quan, tổ chức 

đó; trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy 

định của Luật doanh nghiệp. 

- Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây: 

- Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện; 

- Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện; 

- Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người 

khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). 
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- Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó; 

- Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân 

hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện 

thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có); 

- Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị 

kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp 

không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư 

trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện; 

- Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá 

nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số 

điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). 

Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ 

thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan; 

- Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có); 

- Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện. 

- Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích 

hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà 

người khởi kiện không thể nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì 

họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của 

người khởi kiện bị xâm phạm. Người khởi kiện bổ sung hoặc giao nộp bổ sung tài 

liệu, chứng cứ khác theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án. 

Lƣu ý: Cá nhân phải tự mình ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn khởi kiện (trừ 

trường hợp người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên 

hoặc điểm chỉ;). 

Các tài liệu thường nộp khi khởi kiện tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở: 

- Các tài liệu chứng minh nhân thân như Căn cước công dân/căn cước/hộ chiếu 

của người khởi kiện (bản sao chứng thực). 

- Hợp đồng mua bán nhà ở (bản gốc hoặc bản sao chứng thực). 

- Giấy tờ sở hữu nhà đất (sổ đỏ/sổ hồng hoặc giấy tờ thay thế). 
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-  Bản bàn giao nhà (nếu có). 

- Giấy tờ thanh toán: biên lai, hóa đơn, chuyển khoản ngân hàng. 

- Các trao đổi, văn bản thỏa thuận, cam kết giữa các bên (nếu có). 

- Tài liệu, chứng cứ chứng minh bên kia vi phạm nghĩa vụ, thiệt hại. 

- Các tài liệu khác. 

4.2.  Gửi đơn khởi kiện đến Tòa án 

Căn cứ theo Điều 190 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, người khởi kiện gửi đơn 

khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải 

quyết vụ án bằng các phương thức sau đây: 

- Nộp trực tiếp tại Tòa án; 

- Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính; 

- Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án 

(nếu có). 

4.3. Thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện 

Theo điều 191 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Tòa án qua bộ phận tiếp nhận đơn 

phải nhận đơn khởi kiện do người khởi kiện nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua dịch 

vụ bưu chính và phải ghi vào sổ nhận đơn; trường hợp Tòa án nhận đơn khởi kiện 

được gửi bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án in ra bản giấy và phải ghi vào sổ 

nhận đơn. 

Khi nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp, Tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác 

nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện. Đối với trường hợp nhận đơn qua dịch vụ bưu 

chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông 

báo nhận đơn cho người khởi kiện. Trường hợp nhận đơn khởi kiện bằng phương thức 

gửi trực tuyến thì Tòa án phải thông báo ngay việc nhận đơn cho người khởi kiện qua 

Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có). 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh 

án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem 

xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây: 

- Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện; 

- Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút 

gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn; 
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- Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi 

kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác; 

- Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án. 

Sau khi ra một trong các quyết định trên, Thẩm phán phải ghi chú vào sổ nhận 

đơn và thông báo cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có). 

a) Trả lại đơn khởi kiện, hậu quả của việc trả lại đơn khởi kiện (Điều 192 

Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015) 

Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện trong các trường hợp sau đây: 

- Người khởi kiện không có quyền khởi kiện theo quy định của Bộ luật Tố Tụng 

dân sự 2015 hoặc không có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự; 

- Chưa có đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật.Chưa có đủ điều 

kiện khởi kiện là trường hợp pháp luật có quy định về các điều kiện khởi kiện nhưng 

người khởi kiện đã khởi kiện đến Tòa án khi còn thiếu một trong các điều kiện đó; 

- Sự việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật 

của Tòa án hoặc quyết định đã có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

- Hết thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp 

tiền tạm ứng án phí, mà người khởi kiện không nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí 

cho Tòa án, trừ trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm 

ứng án phí hoặc có trở ngại khách quan, sự kiện bất khả kháng; 

- Vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án; 

- Người khởi kiện không sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo yêu cầu của Thẩm 

phán. Trường hợp trong đơn khởi kiện, người khởi kiện đã ghi đầy đủ và đúng địa chỉ 

nơi cư trú của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng họ không 

có nơi cư trú ổn định, thường xuyên thay đổi nơi cư trú, trụ sở mà không thông báo địa 

chỉ mới cho cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về cư trú làm 

cho người khởi kiện không biết được nhằm mục đích che giấu địa chỉ, trốn tránh nghĩa 

vụ đối với người khởi kiện thì Thẩm phán không trả lại đơn khởi kiện mà xác định 

người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cố tình giấu địa chỉ và tiến hành 

thụ lý, giải quyết theo thủ tục chung. 

Trường hợp trong đơn khởi kiện, người khởi kiện không ghi đầy đủ, cụ thể hoặc 

ghi không đúng tên, địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

mà không sửa chữa, bổ sung theo yêu cầu của Thẩm phán thì Thẩm phán trả lại đơn 

khởi kiện; 
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- Người khởi kiện rút đơn khởi kiện. 

Khi trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người khởi kiện, 

Thẩm phán phải có văn bản nêu rõ lý do trả lại đơn khởi kiện,  

Đương sự có quyền nộp đơn khởi kiện lại trong các trường hợp sau đây: 

-  Người khởi kiện đã có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự; 

- Yêu cầu ly hôn, yêu cầu thay đổi nuôi con, thay đổi mức cấp dưỡng, mức bồi 

thường thiệt hại, yêu cầu thay đổi người quản lý tài sản, thay đổi người quản lý di sản, 

thay đổi người giám hộ hoặc vụ án đòi tài sản, đòi tài sản cho thuê, cho mượn, đòi 

nhà, đòi quyền sử dụng đất cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ mà trước đó Tòa án chưa 

chấp nhận yêu cầu mà theo quy định của pháp luật được quyền khởi kiện lại; 

- Đã có đủ điều kiện khởi kiện; 

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

b) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện (Điều 193 Bộ luật Tố tụng dân 

sự 2015) 

Trường hợp đơn khởi kiện không có đủ các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 

189 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì Thẩm phán thông báo bằng văn bản nêu rõ 

những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho người khởi kiện để họ sửa đổi, bổ sung trong 

thời hạn do Thẩm phán ấn định nhưng không quá 01 tháng; trường hợp đặc biệt, Thẩm 

phán có thể gia hạn nhưng không quá 15 ngày. Văn bản thông báo có thể được giao 

trực tiếp, gửi trực tuyến hoặc gửi cho người khởi kiện qua dịch vụ bưu chính và phải 

ghi chú vào sổ nhận đơn để theo dõi. Thời hạn thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn 

khởi kiện không tính vào thời hiệu khởi kiện. 

Trường hợp người khởi kiện đã sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo đúng quy 

định tại khoản 4 Điều 189 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015  thì Thẩm phán tiếp tục 

việc thụ lý vụ án; nếu họ không sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu thì Thẩm phán trả lại 

đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người khởi kiện. 

c) Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí (Điều 195 Bộ luật Tố tụng dân sự 

2015) 

Sau khi nhận được khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người 

khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp 

họ phải nộp tiền tạm ứng án phí. 

Thẩm phán dự tính số tiền tạm ứng án phí, ghi vào giấy báo và giao cho người 

khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận 
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được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp 

tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí. 

Thẩm phán thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng 

án phí. 

Trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án 

phí thì Thẩm phán phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ 

kèm theo. 

Cách tính tạm ứng án phí vụ tranh chấp vụ tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở: 

căn cứ theo Điều 7 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức tạm ứng án 

phí, tạm ứng lệ phí Tòa án cụ thể như sau: 

- Mức tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự không có giá ngạch 

bằng mức án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch. Mức tạm ứng án phí dân sự sơ 

thẩm trong vụ án dân sự có giá ngạch bằng 50% mức án phí dân sự sơ thẩm có giá 

ngạch mà Tòa án dự tính theo giá trị tài sản có tranh chấp do đương sự yêu cầu giải 

quyết nhưng tối thiểu không thấp hơn mức án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự 

không có giá ngạch. 

- Mức tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm trong vụ án dân sự bằng mức án phí 

dân sự phúc thẩm. 

- Mức tạm ứng lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự bằng mức lệ phí sơ thẩm 

giải quyết việc dân sự. 

- Mức tạm ứng lệ phí phúc thẩm giải quyết việc dân sự bằng mức lệ phí phúc 

thẩm giải quyết việc dân sự. 

ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TÒA ÁN 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14  

ngày 30 tháng 12 năm 2016) 

 

STT Tên án phí Mức thu 

1. Án phí dân sự sơ thẩm  

1.1 Đối với tranh chấp về dân sự 

không có giá ngạch 

300.000 đồng 

1.2  Đối với tranh chấp về dân sự có 

giá ngạch 
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A Từ 6.000.000 đồng trở xuống 300.000 đồng 

B 
Từ trên 6.000.000 đồng đến 

400.000.000 đồng 
5% giá trị tài sản có tranh chấp 

C 
Từ trên 400.000.000 đồng đến 

800.000.000 đồng 

20.000. 000 đồng + 4% của phần giá trị 

tài sản có tranh chấp vượt quá 

400.000.000 đồng 

D 
Từ trên 800.000.000 đồng đến 

2.000.000.000 đồng 

36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài 

sản có tranh chấp vượt 800.000.000 đồng 

Đ 
Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 

4.000.000.000 đồng 

72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài 

sản có tranh chấp vượt 2.000.000.000 

đồng 

E Từ trên 4.000.000.000 đồng 

112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị 

tài sản tranh chấp vượt 4.000.000.000 

đồng. 

2 Án phí dân sự phúc thẩm   

 Đối với tranh chấp về dân sự 300.000 đồng 

5. Lƣu ý về giai đoạn hòa giải tại Trung tâm đối thoại hòa giải  

Hòa giải tại Tòa án là hoạt động hòa giải do Hòa giải viên tiến hành trước khi 

Tòa án thụ lý vụ việc dân sự, nhằm hỗ trợ các bên tham gia hòa giải thỏa thuận giải 

quyết vụ việc dân sự theo quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020. Hoạt 

động hòa giải này được thực hiện trước khi Tòa án xem xét thụ lý vụ án và người khởi 

kiện có quyền không yêu cầu tổ chức hòa giải tại Trung tâm đối thoại hòa giải. Nếu 

không có văn bản yêu cầu không tổ chức hòa giải thì trong thời hạn 02 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đơn khởi kiện, nếu không thuộc các trường hợp không tiến hành hòa 

giải, đối thoại tại Tòa án thì Tòa án sẽ thông báo bằng văn bản cho người khởi kiện 

biết về quyền được lựa chọn hòa giải, đối thoại và lựa chọn Hòa giải viên. 

Trình tự, thủ tục thực hiện việc hòa giải tại Tòa án được chia làm 4 giai đoạn 

như sau: 

Giai đoạn 1: Tiến hành phiên hòa giải, đối thoại tại Tòa án.  

Căn cứ theo Điều 24 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 quy định như sau: Khi 

các bên đồng ý gặp nhau để thống nhất phương án giải quyết vụ việc dân sự, khiếu 
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kiện hành chính, Hòa giải viên ấn định thời gian, địa điểm tiến hành phiên hòa giải, 

đối thoại và thông báo cho các bên, người đại diện, người phiên dịch chậm nhất là 05 

ngày trước ngày mở phiên hòa giải, đối thoại. Việc thông báo có thể được thực hiện 

bằng văn bản hoặc hình, thức khác thuận tiện cho các bên. 

Giai đoạn 2: Tiến hành phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa 

án.  

Khi các bên đạt được sự thỏa thuận, thống nhất với nhau về việc giải quyết toàn 

bộ hoặc một phần vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính, Hòa giải viên ấn định thời 

gian, địa điểm mở phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại. Phiên họp ghi nhận 

kết quả hòa giải, đối thoại có thể được tổ chức ngay sau phiên hòa giải, đối thoại hoặc 

vào thời gian phù hợp khác. Hòa giải viên phải thông báo cho những người quy định 

tại khoản 1 Điều 28 của Luật này. 

Hòa giải viên tiến hành phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại trụ sở 

Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc. 

Giai đoạn 3: Ra biên bản ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án theo 

nội dung quy định tại Điều 31 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020. 

Giai đoạn 4: Ra quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải 

thành, đối thoại thành tại Tòa án. Theo quy định tại Điều 32 Luật Hòa giải, đối thoại 

tại Tòa án 2020. 

Sau khi lập biên bản ghi nhận kết quả hòa giải, biên bản ghi nhận kết quả đối 

thoại, Hòa giải viên chuyển biên bản cùng tài liệu kèm theo cho Tòa án có thẩm quyền 

giải quyết vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính để ra quyết định công nhận kết quả 

hòa giải thành, đối thoại thành trong trường hợp các bên có yêu cầu. 

Thời hạn chuẩn bị ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại 

thành là 15 ngày kể từ ngày Tòa án nhận được biên bản và tài liệu kèm theo. Trong 

thời hạn này, Thẩm phán được Chánh án Tòa án phân công xem xét ra quyết định có 

các quyền sau đây: 

- Yêu cầu một hoặc các bên trình bày ý kiến về kết quả hòa giải thành, đối thoại 

thành đã được ghi tại biên bản; 

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cung cấp cho Tòa án tài liệu 

làm cơ sở cho việc ra quyết định, nếu xét thấy cần thiết. Cơ quan, tổ chức, cá nhân 

được Tòa án yêu cầu có trách nhiệm trả lời Tòa án trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được yêu cầu của Tòa án. 

Hết thời hạn quy định, Thẩm phán phải ra một trong các quyết định sau đây: 
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- Trường hợp có đủ điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật Hòa giải, đối thoại 

tại Tòa án 2020 thì Thẩm phán ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối 

thoại thành; 

- Trường hợp không có đủ điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật Hòa giải, đối 

thoại tại Tòa án 2020 thì Thẩm phán ra quyết định không công nhận kết quả hòa giải 

thành, đối thoại thành và nêu rõ lý do. Thẩm phán chuyển quyết định, biên bản và tài 

liệu kèm theo cho Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc theo quy định của pháp 

luật về tố tụng. 

Quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại 

thành được gửi cho các bên và Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc 

kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

6. Lƣu ý về thời hiệu khởi kiện tranh chấp Hợp đồng mua bán nhà 

Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu 

Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu 

thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện. Thời hiệu khởi kiện khi tranh chấp Hợp 

đồng mua bán nhà ở được quy định như sau: 

STT Dạng tranh chấp 
Thời hiệu 

khởi kiện 

Thời điểm tính thời hiệu    

khởi kiện 

1 Tranh chấp hợp đồng mua 

bán nhà ở 

03 năm Kể từ thời điểm người có quyền 

yêu cầu biết hoặc phải biết 

quyền, lợi ích hợp pháp của 

mình bị xâm phạm. 

2 Tranh chấp hợp đồng mua 

bán nhà ở được xác định là 

tranh chấp thương mại 

02 năm Kể từ thời điểm quyền và lợi ích 

hợp pháp bị xâm phạm. 

3 Yêu cầu Tòa án tuyên bố 

Hợp đồng mua bán nhà ở vô 

hiệu do người chưa thành 

niên, người mất năng lực 

hành vi dân sự, người có khó 

khăn trong nhận thức, làm 

chủ hành vi, người bị hạn 

chế năng lực hành vi dân sự 

02 năm Kể từ thời điểm người đại diện 

của người chưa thành niên, 

người mất năng lực hành vi dân 

sự, người có khó khăn trong 

nhận thức, làm chủ hành vi, 

người bị hạn chế năng lực hành 

vi dân sự biết hoặc phải biết 

người được đại diện tự mình xác 
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xác lập, thực hiện. lập, thực hiện giao dịch. 

4 Yêu cầu Tòa án tuyên bố 

Hợp đồng mua bán nhà ở vô 

hiệu do nhầm lẫn 

02 năm Kể từ thời điểm người bị nhầm 

lẫn, bị lừa dối biết hoặc phải biết 

giao dịch được xác lập do bị 

nhầm lẫn, do bị lừa dối. 

5 Yêu cầu Tòa án tuyên bố 

Hợp đồng mua bán nhà ở vô 

hiệu do lừa dối, đe dọa, 

cưỡng ép  

02 năm Kể từ thời điểm người có hành 

vi đe dọa, cưỡng ép chấm dứt 

hành vi đe dọa, cưỡng ép. 

6 Yêu cầu Tòa án tuyên bố 

Hợp đồng mua  bán nhà ở vô 

hiệu do người xác lập không 

nhận thức và làm chủ được 

hành vi của mình 

02 năm Kể từ thời điểm người không 

nhận thức và làm chủ được hành 

vi của mình xác lập giao dịch. 

7 Yêu cầu Tòa án tuyên bố 

Hợp đồng mua bán nhà ở vô 

hiệu do không tuân thủ quy 

định về hình thức 

02 năm Kể từ thời điểm giao dịch dân sự 

được xác lập. 

8 Yêu cầu Tòa án tuyên bố 

Hợp đồng mua bán nhà ở vô 

hiệu do vi phạm điều cấm 

của luật, trái đạo đức xã hội 

Không bị hạn chế 

9 Yêu cầu Tòa án tuyên bố 

Hợp đồng mua bán nhà ở vô 

hiệu do giả tạo 

Không bị hạn chế 

Đồng thời cũng cần lưu ý về thời gian không tín vào thời hiệu khởi kiện vụ án 

dân sự được quy định tại Điều 156 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 và quy định về 

bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được quy định tại Điều 157 Bộ luật Tố 

tụng Dân sự năm 2015. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 184 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Tòa án chỉ áp 

dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên 

với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, 

quyết định giải quyết vụ việc. Người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có 
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quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn 

tránh thực hiện nghĩa vụ. 

Căn cứ theo khoản 1 Điều 217 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, hậu quả pháp lý 

khi áp dụng thời hiệu là Tòa án có thẩm quyền sẽ đình chỉ giải quyết vụ án khi thời 

hiệu khởi kiện đã hết.  

7. Lƣu ý về tranh chấp Hợp đồng mua bán nhà có yêu cầu hủy GCNQSD 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất. 

Thẩm quyền của các cấp Tòa án giải quyết vụ việc dân sự trong việc hủy quyết 

định cá biệt được xác định theo quy định tương ứng của Luật Tố tụng hành chính về 

thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Trong đó, Tại 

khoản 4 Điều 32 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định Tòa án nhân dân cấp 

tỉnh giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi 

hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên 

cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.  

Theo các quy định của pháp luật này thì khi giải quyết tranh chấp Hợp đồng 

mua bán nhà ở có yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Tòa án xét thấy cần phải hủy Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất thì thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh. 

II. TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA 

BÁN TẠI TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM 

Sơ đồ mô tả trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp Hợp đồng mua bán nhà ở tại 

Tòa án cấp sơ thẩm: 
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1. Thụ lý vụ án  

Theo Điều 195 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, sau khi nhận đơn khởi kiện và tài 

liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ 

tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí. 

Thẩm phán dự tính số tiền tạm ứng án phí, ghi vào giấy báo và giao cho người khởi 

kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được 

giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền 

tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí. 

Thẩm phán thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu tiền 

tạm ứng án phí. Trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm 
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ứng án phí thì Thẩm phán phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, 

chứng cứ kèm theo. 

Thông báo về việc thụ lý vụ án 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải 

thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc 

Tòa án đã thụ lý vụ án. 

Văn bản thông báo phải có các nội dung chính sau đây: 

- Ngày, tháng, năm làm văn bản thông báo; 

- Tên, địa chỉ Tòa án đã thụ lý vụ án; 

- Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người khởi 

kiện; 

- Những vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết; 

- Vụ án được thụ lý theo thủ tục thông thường hay thủ tục rút gọn; 

- Danh mục tài liệu, chứng cứ người khởi kiện nộp kèm theo đơn khởi kiện; 

- Thời hạn bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải có ý kiến bằng 

văn bản nộp cho Tòa án đối với yêu cầu của người khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm 

theo, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập (nếu có); 

- Hậu quả pháp lý của việc bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

không nộp cho Tòa án văn bản về ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện. 

Trường hợp nguyên đơn có đơn yêu cầu Tòa án hỗ trợ trong việc gửi tài liệu, 

chứng cứ thì kèm theo thông báo về việc thụ lý vụ án, Tòa án gửi cho bị đơn, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bản sao tài liệu, chứng cứ do nguyên đơn cung cấp. 

2. Quyền yêu cầu bổ sung đơn kiện, rút một phần hoặc toàn bộ đơn kiện 

của nguyên đơn (ngƣời khởi kiện) 

Trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án cho đến khi Tòa án mở phiên tòa sơ 

thẩm, người khởi kiện có quyền giữ nguyên, thay đổi, bổ sung hoặc rút yêu cầu khởi 

kiện. Tòa án chấp nhận việc nguyên đơn thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện nếu việc 

thay đổi, bổ sung được thực hiện trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao 

nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Tại phiên họp và sau phiên họp kiểm tra 

việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải và tại phiên tòa sơ thẩm thì 

Tòa án chỉ chấp nhận việc nguyên đơn thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện nếu việc 

thay đổi, bổ sung yêu cầu của họ không vượt quá phạm vi khởi kiện ban đầu. 
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3. Quyền phản tố, bổ sung, rút một phần hoặc toàn bộ phản tố của bị đơn 

(ngƣời bị kiện) 

Căn cứ theo Điều 200 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 quy định quyền yêu 

cầu phản tố của bị đơn như sau: 

Cùng với việc phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu 

của nguyên đơn, bị đơn có quyền yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn, người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập. 

- Yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan có yêu cầu độc lập được chấp nhận khi thuộc một trong các trường hợp sau 

đây: 

- Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập; 

- Yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần 

hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu 

cầu độc lập; 

- Giữa yêu cầu phản tố và yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan có yêu cầu độc lập có sự liên quan với nhau và nếu được giải quyết trong 

cùng một vụ án thì làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn. 

- Bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố trước thời điểm mở phiên họp kiểm 

tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. 

 Tương tự như yêu cầu khởi kiện, việc bị đơn thay đổi, bổ sung yêu cầu phản tố 

từ thời điểm Tòa án mở phiên họp trở đi thì việc thay đổi yêu cầu chỉ được chấp nhận 

nếu việc thay đổi yêu cầu của họ không vượt quá phạm vi phản tố ban đầu 

4. Thủ tục công khai chứng cứ và hòa giải 

Căn cứ theo Điều 210 BLTTDS 2015 quy định trình tự phiên họp kiểm tra việc 

giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải như sau: 

Trước khi tiến hành phiên họp, Thư ký Tòa án báo cáo Thẩm phán về sự có 

mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên họp đã được Tòa án thông báo. Thẩm 

phán chủ trì phiên họp kiểm tra lại sự có mặt và căn cước của những người tham gia, 

phổ biến cho các đương sự về quyền và nghĩa vụ của họ theo quy định của Bộ luật Tố 

tụng Dân sự năm 2015. 

Khi kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, Thẩm phán công bố 

tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, hỏi đương sự về những vấn đề sau đây: 
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-  Yêu cầu và phạm vi khởi kiện, việc sửa đổi, bổ sung, thay đổi, rút yêu cầu 

khởi kiện, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập; những vấn đề đã thống nhất, những vấn 

đề chưa thống nhất yêu cầu Tòa án giải quyết; 

- Tài liệu, chứng cứ đã giao nộp cho Tòa án và việc gửi tài liệu, chứng cứ cho 

đương sự khác; 

- Bổ sung tài liệu, chứng cứ; yêu cầu Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ; yêu cầu 

Tòa án triệu tập đương sự khác, người làm chứng và người tham gia tố tụng khác tại 

phiên tòa; 

- Những vấn đề khác mà đương sự thấy cần thiết. 

  Sau khi các đương sự đã trình bày xong, Thẩm phán xem xét các ý kiến, giải 

quyết các yêu cầu trên của đương sự. Trường hợp người được Tòa án triệu tập vắng 

mặt thì Tòa án thông báo kết quả phiên họp cho họ. 

Thủ tục tiến hành hòa giải đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

Bƣớc 1: Thẩm phán phổ biến cho các đương sự về các quy định của pháp luật 

có liên quan đến việc giải quyết vụ án để các đương sự liên hệ đến quyền, nghĩa vụ 

của mình, phân tích hậu quả pháp lý của việc hòa giải thành để họ tự nguyện thỏa 

thuận với nhau về việc giải quyết vụ án; 

Bƣớc 2:  Nguyên đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày 

nội dung tranh chấp, bổ sung yêu cầu khởi kiện; những căn cứ để bảo vệ yêu cầu khởi 

kiện và đề xuất quan điểm về những vấn đề cần hòa giải, hướng giải quyết vụ án (nếu 

có); 

Bƣớc 3: Bị đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày ý 

kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, yêu cầu phản tố (nếu có); những căn 

cứ để phản đối yêu cầu của nguyên đơn; những căn cứ để bảo vệ yêu cầu phản tố của 

mình và đề xuất quan điểm về những vấn đề cần hòa giải, hướng giải quyết vụ án (nếu 

có); 

Bƣớc 4:  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của họ trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn; 

trình bày yêu cầu độc lập của mình (nếu có); những căn cứ để phản đối yêu cầu của 

nguyên đơn, bị đơn; những căn cứ để bảo vệ yêu cầu độc lập của mình và đề xuất quan 

điểm về những vấn đề cần hòa giải, hướng giải quyết vụ án (nếu có); 

Bƣớc 5: Người khác tham gia phiên họp hòa giải (nếu có) phát biểu ý kiến; 

Bƣớc 6: Sau khi các đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ 

trình bày hết ý kiến của mình, Thẩm phán xác định những vấn đề các đương sự đã 
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thống nhất, chưa thống nhất và yêu cầu các đương sự trình bày bổ sung về những nội 

dung chưa rõ, chưa thống nhất; 

Bƣớc 7: Thẩm phán kết luận về những vấn đề các đương sự đã thống nhất, chưa 

thống nhất. 

Căn cứ theo Điều 206 BLTTDS 2015 quy định những vụ án dân sự không được 

hòa giải như sau: 

- Yêu cầu đòi bồi thường vì lý do gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước. 

- Những vụ án phát sinh từ giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của luật hoặc trái 

đạo đức xã hội. 

Căn cứ theo Điều 207 BLTTDS 2015 quy định những vụ án dân sự không tiến 

hành hòa giải được như sau: 

- Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được Tòa án triệu tập hợp lệ 

lần thứ hai mà vẫn cố tình vắng mặt. 

- Đương sự không thể tham gia hòa giải được vì có lý do chính đáng. 

- Đương sự là vợ hoặc chồng trong vụ án ly hôn là người mất năng lực hành vi 

dân sự. 

- Một trong các đương sự đề nghị không tiến hành hòa giải. 

Căn cứ theo Điều 211 BLTTDS 2015 quy định biên bản phiên họp kiểm tra việc 

giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải như sau: 

Thư ký Tòa án phải lập biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai 

chứng cứ và biên bản về việc hòa giải. 

Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ phải có các 

nội dung chính sau đây: 

-  Ngày, tháng, năm tiến hành phiên họp; 

-  Địa điểm tiến hành phiên họp; 

- Thành phần tham gia phiên họp; 

- Ý kiến của các đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của các đương sự về 

các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 210 của Bộ luật TTDS 2015; 

-  Các nội dung khác; 

-  Quyết định của Tòa án về việc chấp nhận, không chấp nhận các yêu cầu của 

đương sự. 

 Biên bản về việc hòa giải phải có các nội dung chính sau đây: 
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-  Ngày, tháng, năm tiến hành phiên họp; 

-  Địa điểm tiến hành phiên họp; 

- Thành phần tham gia phiên họp; 

-  Ý kiến của các đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các 

đương sự; 

-  Những nội dung đã được các đương sự thống nhất, không thống nhất. 

Biên bản phải có đầy đủ chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tham gia phiên 

họp, chữ ký của Thư ký Tòa án ghi biên bản và của Thẩm phán chủ trì phiên họp. 

Những người tham gia phiên họp có quyền được xem biên bản ngay sau khi kết thúc 

phiên họp, yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản và ký xác nhận hoặc điểm 

chỉ. 

Trường hợp các đương sự thỏa thuận được với nhau về vấn đề phải giải quyết 

trong vụ án dân sự thì Tòa án lập biên bản hòa giải thành. Biên bản này được gửi ngay 

cho các đương sự tham gia hòa giải. 

Trƣờng hợp hòa giải thành 

Căn cứ theo Điều 212 BLTTDS 2015 quy định ra quyết định công nhận sự thỏa 

thuận của các đương sự như sau: 

Hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà không có 

đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó thì Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải 

hoặc một Thẩm phán được Chánh án Tòa án phân công phải ra quyết định công nhận 

sự thỏa thuận của các đương sự.Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết 

định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, Tòa án phải gửi quyết định đó cho 

các đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp. 

Thẩm phán chỉ ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự nếu các 

đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án. 

Trong trường các đương sự có mặt thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án 

thì thỏa thuận đó chỉ có giá trị đối với những người có mặt và được Thẩm phán ra 

quyết định công nhận nếu không ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của đương sự vắng 

mặt. Trường hợp thỏa thuận của họ có ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của đương sự 

vắng mặt thì thỏa thuận này chỉ có giá trị và được Thẩm phán ra quyết định công nhận 

nếu được đương sự vắng mặt tại phiên hòa giải đồng ý bằng văn bản. 

Căn cứ theo Điều 213 BLTTDS 2015 quy định hiệu lực của quyết định công 

nhận sự thỏa thuận của các đương sự như sau: 
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- Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự có hiệu lực pháp luật 

ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc 

thẩm. 

- Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự chỉ có thể bị kháng 

nghị theo thủ tục giám đốc thẩm nếu có căn cứ cho rằng sự thỏa thuận đó là do bị 

nhầm lẫn, lừa dối, đe dọa, cưỡng ép hoặc vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã 

hội. 

Trƣờng hợp hòa giải không thành: Thẩm phán tiếp tục các thủ tục tiếp theo. 

Pháp luật không quy định giới hạn số lần hòa giải không thành tối đa. Có những vụ 

việc sau 1 - 2 lần hòa giải nhưng các bên vẫn giữ nguyên quan điểm, mức độ mâu 

thuẫn không giảm thậm chí còn tăng thì Thẩm phán kết thúc việc hòa giải; song cũng 

có trường hợp Thẩm phán phải kiên trì hòa giải đến 3 - 4 lần mới thành công; hoặc 

cũng có những vụ việc đang tiến hành hòa giải lần 1 nhưng một bên nhất quyết yêu 

cầu chấm dứt hòa giải thì việc hoàn giải cũng sẽ dừng lại. Thông thường nếu không có 

yêu cầu, Thẩm phán thường tiến hành tổ chức hòa giải 2 lần. 

  5. Các thủ tục tố tụng khác có khả năng phát sinh khi giải quyết tranh 

chấp Hợp đồng mua bán nhà ở 

Thủ tục xem xét, thẩm định tại chỗ: 

Căn cứ theo Điều 101 BLTTDS 2015 quy định xem xét, thẩm định tại chỗ như 

sau: 

Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán tiến hành 

việc xem xét, thẩm định tại chỗ với sự có mặt của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã 

hoặc Công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng cần xem 

xét, thẩm định và phải báo trước việc xem xét, thẩm định tại chỗ để đương sự biết và 

chứng kiến việc xem xét, thẩm định đó. 

Việc xem xét, thẩm định tại chỗ phải được ghi thành biên bản. Biên bản phải 

ghi rõ kết quả xem xét, thẩm định, mô tả rõ hiện trường, có chữ ký của người xem xét, 

thẩm định và chữ ký hoặc điểm chỉ của đương sự nếu họ có mặt, của đại diện Ủy ban 

nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối 

tượng được xem xét, thẩm định và những người khác được mời tham gia việc xem xét, 

thẩm định. Sau khi lập xong biên bản, người xem xét, thẩm định phải yêu cầu đại diện 

Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi 

có đối tượng được xem xét, thẩm định ký tên và đóng dấu xác nhận. 

Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở việc xem xét, thẩm định tại chỗ. 
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Thẩm phán có quyền đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an xã, phường, thị 

trấn nơi có đối tượng được xem xét, thẩm định tại chỗ hỗ trợ trong trường hợp có hành 

vi cản trở việc xem xét, thẩm định tại chỗ. 

Căn cứ theo Điều 156 BLTTDS 2015 quy định nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi 

phí xem xét, thẩm định tại chỗ như sau: 

- Người yêu cầu Tòa án xem xét, thẩm định tại chỗ phải nộp tiền tạm ứng chi 

phí xem xét, thẩm định tại chỗ theo yêu cầu của Tòa án. 

- Trường hợp Tòa án xét thấy cần thiết và quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ 

thì nguyên đơn, người yêu cầu giải quyết việc dân sự, người kháng cáo theo thủ tục 

phúc thẩm phải nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ. 

Căn cứ theo Điều 157 BLTTDS 2015 quy định nghĩa vụ chịu chi phí xem xét, 

thẩm định tại chỗ như sau: 

- Trường hợp các bên đương sự không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không 

có quy định khác thì nghĩa vụ chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ được xác định 

như sau: 

- Đương sự phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ nếu yêu cầu của họ 

không được Tòa án chấp nhận. 

- Trường hợp yêu cầu Tòa án chia tài sản chung thì mỗi người được chia tài sản 

phải chịu phần chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ theo tỷ lệ giá trị phần tài sản mà họ 

được chia. 

Trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 

217, điểm b khoản 1 Điều 299 của Bộ luật TTDS 2015 thì nguyên đơn phải chịu chi 

phí xem xét, thẩm định tại chỗ. Trường hợp đình chỉ giải quyết việc xét xử phúc thẩm 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 289, khoản 3 Điều 296 của Bộ luật TTDS 2015 thì 

người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ. 

Đối với các trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án khác thì người yêu cầu xem 

xét, thẩm định phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ. 

Thủ tục trƣng cầu giám định, yêu cầu giám định: 

Căn cứ theo Điều 102 BLTTDS 2015 quy định trưng cầu giám định, yêu cầu 

giám định như sau: 

Đương sự có quyền yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định hoặc tự mình yêu cầu 

giám định sau khi đã đề nghị Tòa án trưng cầu giám định nhưng Tòa án từ chối yêu 

cầu của đương sự. Quyền tự yêu cầu giám định được thực hiện trước khi Tòa án ra 
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quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục sơ thẩm, quyết định mở phiên họp giải 

quyết việc dân sự. 

Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán ra quyết 

định trưng cầu giám định. Trong quyết định trưng cầu giám định phải ghi rõ tên, địa 

chỉ của người giám định, đối tượng cần giám định, vấn đề cần giám định, các yêu cầu 

cụ thể cần có kết luận của người giám định. 

Trường hợp xét thấy kết luận giám định chưa đầy đủ, rõ ràng hoặc có vi phạm 

pháp luật thì theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Tòa án yêu cầu 

người giám định giải thích kết luận giám định, triệu tập người giám định đến phiên 

tòa, phiên họp để trực tiếp trình bày về các nội dung cần thiết. 

Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Tòa án ra quyết định 

trưng cầu giám định bổ sung trong trường hợp nội dung kết luận giám định chưa rõ, 

chưa đầy đủ hoặc khi phát sinh vấn đề mới liên quan đến tình tiết của vụ việc đã được 

kết luận giám định trước đó. 

Việc giám định lại được thực hiện trong trường hợp có căn cứ cho rằng kết luận 

giám định lần đầu không chính xác, có vi phạm pháp luật hoặc trong trường hợp đặc 

biệt theo quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao theo quy định của Luật giám định tư pháp. 

Căn cứ theo Điều 160 BLTTDS 2015 quy định nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi 

phí giám định như sau: 

Trường hợp các đương sự không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có 

quy định khác thì nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí giám định được xác định như sau: 

Người yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định phải nộp tiền tạm ứng chi phí giám 

định. Trường hợp các bên đương sự yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định về cùng một 

đối tượng thì mỗi bên đương sự phải nộp một nửa số tiền tạm ứng chi phí giám định. 

Trường hợp Tòa án xét thấy cần thiết và quyết định trưng cầu giám định thì 

nguyên đơn, người yêu cầu giải quyết việc dân sự, người kháng cáo theo thủ tục phúc 

thẩm phải nộp tiền tạm ứng chi phí giám định. 

Đương sự, người có yêu cầu giải quyết việc dân sự, người kháng cáo đã yêu cầu 

Tòa án trưng cầu giám định mà không được chấp nhận và tự mình yêu cầu tổ chức, cá 

nhân thực hiện giám định thì việc nộp tiền tạm ứng chi phí giám định được thực hiện 

theo quy định của Luật giám định tư pháp. 

Căn cứ theo Điều 161 BLTTDS 2015 quy định nghĩa vụ chịu chi phí giám định 

như sau: 



 

 

25 

 

Trường hợp các bên đương sự không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không 

có quy định khác thì nghĩa vụ chịu chi phí giám định được xác định như sau: 

Người yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định phải chịu chi phí giám định, nếu kết 

quả giám định chứng minh yêu cầu của người đó là không có căn cứ. Trường hợp kết 

quả giám định chứng minh yêu cầu của họ chỉ có căn cứ một phần thì họ phải nộp chi 

phí giám định đối với phần yêu cầu của họ đã được chứng minh là không có căn cứ. 

Người không chấp nhận yêu cầu trưng cầu giám định của đương sự khác trong 

vụ án phải nộp chi phí giám định, nếu kết quả giám định chứng minh yêu cầu của 

người yêu cầu trưng cầu giám định là có căn cứ. Trường hợp kết quả giám định chứng 

minh yêu cầu trưng cầu giám định chỉ có căn cứ một phần thì người không chấp nhận 

yêu cầu trưng cầu giám định phải chịu chi phí giám định tương ứng với phần yêu cầu 

đã được chứng minh là có căn cứ. 

Trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 

217, điểm b khoản 1 Điều 299 của Bộ luật TTDS 2015 thì nguyên đơn phải chịu chi 

phí giám định. 

Trường hợp đình chỉ giải quyết việc xét xử phúc thẩm quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 289, khoản 3 Điều 296 của Bộ luật TTDS 2015 thì người kháng cáo theo 

thủ tục phúc thẩm phải chịu chi phí giám định; 

Trường hợp người tự mình yêu cầu giám định theo quy định tại khoản 3 Điều 

160 của Bộ luật TTDS 2015, nếu kết quả giám định chứng minh yêu cầu của người đó 

là có căn cứ thì người thua kiện phải chịu chi phí giám định. Trường hợp kết quả giám 

định chứng minh yêu cầu giám định của họ chỉ có căn cứ một phần thì họ phải nộp chi 

phí giám định đối với phần yêu cầu của họ đã được chứng minh là không có căn cứ; 

Đối với các trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án khác theo quy định của Bộ 

luật này thì người yêu cầu trưng cầu giám định phải chịu chi phí giám định. 

Thủ tục định giá tài sản, thẩm định giá tài sản 

Căn cứ theo Điều 104 BLTTDS 2015 quy định định giá tài sản, thẩm định giá 

tài sản như sau: 

Đương sự có quyền cung cấp giá tài sản đang tranh chấp; thỏa thuận về giá tài 

sản đang tranh chấp. 

Các đương sự có quyền thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để 

thực hiện việc thẩm định giá tài sản và cung cấp kết quả thẩm định giá cho Tòa án. 

Việc thẩm định giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về thẩm định 

giá tài sản. 
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Tòa án ra quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá khi thuộc 

một trong các trường hợp sau đây: 

- Theo yêu cầu của một hoặc các bên đương sự; 

- Các đương sự không thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản hoặc 

đưa ra giá tài sản khác nhau hoặc không thỏa thuận được giá tài sản; 

- Các bên thỏa thuận với nhau hoặc với tổ chức thẩm định giá tài sản theo mức 

giá thấp so với giá thị trường nơi có tài sản định giá tại thời điểm định giá nhằm trốn 

tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc người thứ ba hoặc có căn cứ cho thấy tổ chức thẩm 

định giá tài sản đã vi phạm pháp luật khi thẩm định giá. 

Trình tự, thủ tục thành lập Hội đồng định giá, định giá tài sản: 

- Hội đồng định giá do Tòa án thành lập gồm Chủ tịch Hội đồng định giá là đại 

diện cơ quan tài chính và thành viên là đại diện các cơ quan chuyên môn có liên quan. 

Người đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó, người quy định tại Điều 52 của Bộ luật 

TTDS 2015 không được tham gia Hội đồng định giá. Hội đồng định giá chỉ tiến hành 

định giá khi có mặt đầy đủ các thành viên của Hội đồng. Trong trường hợp cần thiết, 

đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tài sản định giá được mời chứng kiến việc 

định giá. Các đương sự được thông báo trước về thời gian, địa điểm tiến hành định 

giá, có quyền tham dự và phát biểu ý kiến về việc định giá. Quyền quyết định về giá 

đối với tài sản định giá thuộc Hội đồng định giá; 

- Cơ quan tài chính và các cơ quan chuyên môn có liên quan có trách nhiệm cử 

người tham gia Hội đồng định giá và tạo điều kiện để họ làm nhiệm vụ. Người được 

cử làm thành viên Hội đồng định giá có trách nhiệm tham gia đầy đủ vào việc định 

giá. Trường hợp cơ quan tài chính, các cơ quan chuyên môn không cử người tham gia 

Hội đồng định giá thì Tòa án yêu cầu cơ quan quản lý có thẩm quyền trực tiếp chỉ đạo 

cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn thực hiện yêu cầu của Tòa án. Người được cử 

tham gia Hội đồng định giá không tham gia mà không có lý do chính đáng thì Tòa án 

yêu cầu lãnh đạo cơ quan đã cử người tham gia Hội đồng định giá xem xét trách 

nhiệm, cử người khác thay thế và thông báo cho Tòa án biết để tiếp tục tiến hành định 

giá; 

- Việc định giá phải được lập biên bản, trong đó ghi rõ ý kiến của từng thành 

viên, đương sự nếu họ tham dự. Quyết định của Hội đồng định giá phải được quá nửa 

tổng số thành viên biểu quyết tán thành. Các thành viên Hội đồng định giá, đương sự, 

người chứng kiến ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản. 
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- Việc định giá lại tài sản được thực hiện trong trường hợp có căn cứ cho rằng 

kết quả định giá lần đầu không chính xác hoặc không phù hợp với giá thị trường nơi 

có tài sản định giá tại thời điểm giải quyết vụ án dân sự. 

Căn cứ theo Điều 164 BLTTDS 2015 quy định nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi 

phí định giá tài sản như sau: 

Trường hợp các bên đương sự không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không 

có quy định khác thì nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản được xác định 

như sau: 

Người yêu cầu định giá tài sản phải nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản. 

Trường hợp các bên đương sự không thống nhất được về giá và cùng yêu cầu 

Tòa án định giá tài sản thì mỗi bên đương sự phải nộp một nửa tiền tạm ứng chi phí 

định giá tài sản. Trường hợp có nhiều đương sự, thì các bên đương sự cùng phải nộp 

tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản theo mức mà Tòa án quyết định. 

Đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 104 của Bộ luật TTDS 2015 thì 

nguyên đơn, người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản. 

Căn cứ theo Điều 165 BLTTDS 2015 quy định nghĩa vụ chịu chi phí định giá tài 

sản như sau: 

Trường hợp các bên đương sự không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không 

có quy định khác thì nghĩa vụ chịu chi phí định giá tài sản, thẩm định giá được xác 

định như sau: 

Đương sự phải chịu chi phí định giá tài sản nếu yêu cầu của họ không được Tòa 

án chấp nhận. 

Trường hợp yêu cầu Tòa án chia tài sản chung thì mỗi người được chia tài sản 

phải chịu phần chi phí định giá tài sản tương ứng với tỷ lệ giá trị phần tài sản mà họ 

được chia. 

Trường hợp Tòa án ra quyết định định giá tài sản quy định tại điểm c khoản 3 

Điều 104 của Bộ luật TTDS 2015 thì nghĩa vụ chịu chi phí định giá tài sản được xác 

định như sau: 

-  Đương sự phải chịu chi phí định giá tài sản quy định tại khoản 1 Điều này 

nếu kết quả định giá chứng minh quyết định định giá tài sản của Tòa án là có căn cứ; 

- Tòa án trả chi phí định giá tài sản nếu kết quả định giá tài sản chứng minh 

quyết định định giá tài sản của Tòa án là không có căn cứ. 
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Trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 

217, điểm b khoản 1 Điều 299 của Bộ luật TTDS 2015 và Hội đồng định giá đã tiến 

hành định giá thì nguyên đơn phải chịu chi phí định giá tài sản. 

Trường hợp đình chỉ giải quyết việc xét xử phúc thẩm quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 289, khoản 3 Điều 296 của Bộ luật TTDS 2015 và Hội đồng định giá đã 

tiến hành định giá thì người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải chịu chi phí định 

giá tài sản. 

Các trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án khác theo quy định của Bộ luật này và 

Hội đồng định giá đã tiến hành định giá thì người yêu cầu định giá tài sản phải chịu 

chi phí định giá tài sản. 

Nghĩa vụ chịu chi phí thẩm định giá tài sản của đương sự được thực hiện như 

nghĩa vụ chịu chi phí định giá tài sản quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 165 

BLTTDS 2015. 

Ngoài ra, trong quá trình giải quyết vụ án về tranh chấp hợp đồng mua bán nhà 

ở, Tòa án có thể thực hiện các thủ tục đối chất, ủy thác thu thập chứng cứ, yêu cầu cơ 

quan, tổ chức, cá nhân thu thập chứng cứ. Đối với trường hợp đương sự ở nước ngoài 

thì Tòa án làm thủ tục ủy thác thông qua cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc 

cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam cùng là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về vấn đề này và các thủ tục 

cần thiết khác để giải quyết vụ án. 

6. Thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm 

Căn cứ theo Điều 203 BLTTDS 2015, thời hạn chuẩn bị xét xử các loại vụ án, 

trừ các vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc vụ án có yếu tố nước ngoài, đối 

với các vụ án về tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở thì thời hạn là 04 tháng, kể từ 

ngày thụ lý vụ án; Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, 

trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị 

xét xử nhưng không quá 02 tháng. 

Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án thì thời hạn chuẩn 

bị xét xử được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có 

hiệu lực pháp luật. 

Đối với vụ án có yếu tố nước ngoài thì thời hạn mở phiên tòa, phiên họp hòa 

giải được xác định như sau: 

- Phiên họp hòa giải phải được mở sớm nhất là 06 tháng và chậm nhất là 08 

tháng kể từ ngày ra văn bản thông báo thụ lý vụ án. Ngày mở lại phiên họp hòa giải 

(nếu có) được ấn định cách ngày mở phiên họp hòa giải chậm nhất là 01 tháng. 
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- Phiên tòa phải được mở sớm nhất là 09 tháng và chậm nhất là 12 tháng, kể từ 

ngày ra văn bản thông báo thụ lý vụ án. Ngày mở lại phiên tòa (nếu có) được ấn định 

cách ngày mở phiên tòa chậm nhất là 01 tháng trừ trường hợp quy định tại khoản 4 

Điều 477 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015. 

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, Thẩm phán thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn 

sau đây: 

-  Lập hồ sơ vụ án theo quy định tại Điều 198 của Bộ luật TTDS 2015; 

-  Xác định tư cách đương sự, người tham gia tố tụng khác; 

-  Xác định quan hệ tranh chấp giữa các đương sự và pháp luật cần áp dụng; 

-  Làm rõ những tình tiết khách quan của vụ án; 

-  Xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định của Bộ luật này; 

-  Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; 

-  Tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và 

hòa giải theo quy định của Bộ luật này, trừ trường hợp vụ án được giải quyết theo thủ 

tục rút gọn; 

-  Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Bộ luật này. 

Trong thời hạn chuẩn bị xét xử, tùy từng trường hợp, Thẩm phán ra một trong các 

quyết định sau đây: 

-  Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự; 

-  Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; 

-  Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; 

-  Đưa vụ án ra xét xử. 

Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án 

phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng. 

Căn cứ theo Điều 220 BLTTDS 2015 quy định quyết định đưa vụ án ra xét xử 

như sau: 

 Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải có các nội dung chính sau đây: 

- Ngày, tháng, năm ra quyết định; 

- Tên Tòa án ra quyết định; 

-  Vụ án được đưa ra xét xử; 
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- Tên, địa chỉ của nguyên đơn, bị đơn hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện 

quy định tại Điều 187 của Bộ luật này, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

-  Họ, tên Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án; họ, tên Thẩm phán, 

Hội thẩm nhân dân dự khuyết (nếu có); 

-  Họ, tên Kiểm sát viên tham gia phiên tòa; họ, tên Kiểm sát viên dự khuyết 

(nếu có); 

-  Ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm mở phiên tòa; 

-  Xét xử công khai hoặc xét xử kín; 

-  Họ, tên người được triệu tập tham gia phiên tòa. 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải được gửi cho đương sự và Viện kiểm sát 

cùng cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định. Trường hợp Viện 

kiểm sát tham gia phiên tòa theo quy định tại khoản 2 Điều 21 của Bộ luật TTDS 

2015 thì Tòa án phải gửi hồ sơ vụ án cùng quyết định đưa vụ án ra xét xử cho Viện 

kiểm sát cùng cấp; trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Viện kiểm sát 

phải nghiên cứu và trả lại hồ sơ cho Tòa án. 

7. Trình tự tổ chức phiên tòa sơ thẩm: 

 

 

Phần 1: Chuẩn bị khai mạc phiên tòa  

Căn cứ theo Điều 237 BLTTDS 2015 quy định chuẩn bị khai mạc phiên tòa, 

trước khi khai mạc phiên tòa, Thư ký phiên tòa phải tiến hành các công việc sau đây: 
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- Phổ biến nội quy phiên tòa. 

-  Kiểm tra, xác định sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên tòa 

theo giấy triệu tập, giấy báo của Tòa án; nếu có người vắng mặt thì phải làm rõ lý do. 

- Ổn định trật tự trong phòng xử án. 

- Yêu cầu mọi người trong phòng xử án đứng dậy khi Hội đồng xét xử vào 

phòng xử án. 

Lƣu ý: Khi tới tòa cần mang theo giấy triệu tập, giấy báo của tòa và căn cước 

hoặc giấy tờ nhân thân khác. 

Phần 2: Khai mạc phiên tòa 

Căn cứ theo Điều 239 BLTTDS 2015 quy định khai mạc phiên tòa như sau: 

- Chủ tọa phiên tòa khai mạc phiên tòa và đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. 

- Thư ký phiên tòa báo cáo Hội đồng xét xử về sự có mặt, vắng mặt của những 

người tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập, giấy báo của Tòa án và lý do vắng mặt. 

- Chủ tọa phiên tòa kiểm tra lại sự có mặt của những người tham gia phiên tòa 

theo giấy triệu tập, giấy báo của Tòa án và kiểm tra căn cước của đương sự, người 

tham gia tố tụng khác. 

- Chủ tọa phiên tòa phổ biến quyền, nghĩa vụ của đương sự và của người tham 

gia tố tụng khác. 

 - Chủ toạ phiên tòa giới thiệu họ, tên những người tiến hành tố tụng, người 

giám định, người phiên dịch. 

- Chủ tọa phiên tòa hỏi những người có quyền yêu cầu thay đổi người tiến hành 

tố tụng, người giám định, người phiên dịch xem họ có yêu cầu thay đổi ai không. 

- Yêu cầu người làm chứng cam kết khai báo đúng sự thật, nếu khai không đúng 

phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trừ trường hợp người làm chứng là người chưa 

thành niên. 

- Yêu cầu người giám định, người phiên dịch cam kết cung cấp kết quả giám 

định chính xác, phiên dịch đúng nội dung cần phiên dịch. 

Lƣu ý: Nếu đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của đương sự vắng mặt tại phiên đầu tiên thì hội đồng xét xử sẽ hoãn 

phiên tòa, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt (Khoản 1 Điều 227 

BLTTDS 2015) 

Căn cứ theo Điều 243 BLTTDS 2015 quy định hỏi đương sự về việc thay đổi, bổ 

sung, rút yêu cầu như sau: 
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Thủ tục hỏi đương sự về việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu được bắt đầu bằng 

việc chủ tọa phiên tòa hỏi đương sự về các vấn đề sau đây: 

- Hỏi nguyên đơn có thay đổi, bổ sung, rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi 

kiện hay không. 

- Hỏi bị đơn có thay đổi, bổ sung, rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu phản tố 

hay không. 

-  Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có thay đổi, bổ 

sung, rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu độc lập hay không. 

Căn cứ theo Điều 244 BLTTDS 2015 quy định xem xét việc thay đổi, bổ sung, 

rút yêu cầu như sau: 

- Hội đồng xét xử chấp nhận việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự nếu 

việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của họ không vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện, yêu 

cầu phản tố hoặc yêu cầu độc lập ban đầu. 

- Trường hợp có đương sự rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của mình và việc 

rút yêu cầu của họ là tự nguyện thì Hội đồng xét xử chấp nhận và đình chỉ xét xử đối 

với phần yêu cầu hoặc toàn bộ yêu cầu đương sự đã rút. 

Phần 3: Tranh tụng tại phiên tòa 

1. Trình bày của đƣơng sự, ngƣời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

đƣơng sự 

Căn cứ theo Điều 248 BLTTDS 2015 quy định trình bày của đương sự, người 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự như sau: 

Trường hợp có đương sự vẫn giữ nguyên yêu cầu của mình và các đương sự 

không tự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án thì các đương sự trình bày 

theo trình tự sau đây: 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày về yêu cầu 

và chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của nguyên đơn là có căn cứ và hợp pháp. 

Nguyên đơn có quyền bổ sung ý kiến. Trường hợp cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án 

thì đại diện cơ quan, tổ chức trình bày về yêu cầu và chứng cứ để chứng minh cho yêu 

cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp; 

-  Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn trình bày ý kiến của bị 

đơn đối với yêu cầu của nguyên đơn; yêu cầu phản tố, đề nghị của bị đơn và chứng cứ 

để chứng minh cho yêu cầu, đề nghị đó là có căn cứ và hợp pháp. Bị đơn có quyền bổ 

sung ý kiến; 
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- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan trình bày ý kiến của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đối với yêu cầu, đề 

nghị của nguyên đơn, bị đơn; yêu cầu độc lập, đề nghị của người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan và chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu, đề nghị đó là có căn cứ và hợp 

pháp. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền bổ sung ý kiến. 

Trường hợp nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không 

có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình thì họ tự trình bày về yêu cầu, đề 

nghị của mình và chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu, đề nghị đó là có căn cứ và 

hợp pháp. 

Tại phiên tòa, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự 

chỉ có quyền bổ sung chứng cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 96 của Bộ luật TTDS 

2015 để chứng minh cho yêu cầu, đề nghị của mình. 

2. Thứ tự và nguyên tắc hỏi tại phiên tòa 

Căn cứ theo Điều 249 BLTTDS 2015 quy định thứ tự và nguyên tắc hỏi tại 

phiên tòa như sau: 

Sau khi nghe xong lời trình bày của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của đương sự ,theo sự điều hành của chủ tọa phiên tòa, thứ tự hỏi của từng 

người được thực hiện như sau: 

- Nguyên đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn hỏi 

trước, tiếp đến bị đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn, sau đó là 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

-  Những người tham gia tố tụng khác; 

-  Chủ tọa phiên tòa, Hội thẩm nhân dân; 

-  Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Việc đặt câu hỏi phải rõ ràng, nghiêm túc, không trùng lắp, không lợi dụng việc 

hỏi và trả lời để xâm phạm danh dự, nhân phẩm của những người tham gia tố tụng. 

Căn cứ theo Điều 250 BLTTDS 2015 quy định  hỏi nguyên đơn như sau: 

- Trường hợp có nhiều nguyên đơn thì phải hỏi riêng từng nguyên đơn. 

- Chỉ hỏi nguyên đơn về những vấn đề mà người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của nguyên đơn, nguyên đơn trình bày chưa rõ, có mâu thuẫn với nhau hoặc mâu 

thuẫn với lời khai của họ trước đó, mâu thuẫn với lời trình bày của bị đơn, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những 

người này. 
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-  Nguyên đơn có thể tự mình trả lời hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của nguyên đơn trả lời thay cho nguyên đơn và sau đó nguyên đơn trả lời bổ 

sung. 

Căn cứ theo Điều 251 BLTTDS 2015 quy định  hỏi bị đơn như sau: 

- Trường hợp có nhiều bị đơn thì phải hỏi riêng từng bị đơn. 

- Chỉ hỏi bị đơn về những vấn đề mà người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của bị đơn, bị đơn trình bày chưa rõ, có mâu thuẫn với nhau hoặc mâu thuẫn với lời 

khai của họ trước đó, mâu thuẫn với yêu cầu, lời trình bày của nguyên đơn, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những 

người này. 

- Bị đơn có thể tự mình trả lời hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

bị đơn trả lời thay cho bị đơn và sau đó bị đơn trả lời bổ sung. 

Căn cứ theo Điều 252 BLTTDS 2015 quy định  hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan như sau: 

- Trường hợp có nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì phải hỏi riêng 

từng người một. 

- Chỉ hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về những vấn đề mà họ, người 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày chưa rõ, có mâu thuẫn với nhau 

hoặc mâu thuẫn với lời khai của họ trước đó, mâu thuẫn với yêu cầu, đề nghị, lời trình 

bày của nguyên đơn, bị đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người 

này. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có thể tự mình trả lời hoặc người bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trả lời thay cho họ và sau đó họ trả lời bổ sung. 

Căn cứ theo Điều 253 BLTTDS 2015 quy định  hỏi người làm chứng như sau: 

- Trước khi hỏi người làm chứng, chủ tọa phiên tòa phải hỏi rõ về quan hệ giữa 

họ với các đương sự trong vụ án; nếu người làm chứng là người chưa thành niên thì 

chủ tọa phiên tòa có thể yêu cầu cha, mẹ, người giám hộ hoặc thầy giáo, cô giáo giúp 

đỡ để hỏi. Trường hợp có nhiều người làm chứng thì phải hỏi riêng từng người một. 

- Chủ tọa phiên tòa yêu cầu người làm chứng trình bày rõ những tình tiết của vụ 

án mà họ biết; sau khi người làm chứng trình bày xong thì chỉ hỏi thêm người làm 

chứng về những điểm mà họ trình bày chưa rõ, chưa đầy đủ hoặc có mâu thuẫn với 

nhau, mâu thuẫn với lời khai của họ trước đó, mâu thuẫn với lời trình bày của đương 

sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. 
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- Sau khi đã trình bày xong, người làm chứng ở lại phòng xử án để có thể được 

hỏi thêm. 

- Trong trường hợp cần thiết phải bảo đảm an toàn cho người làm chứng và 

những người thân thích của họ, Hội đồng xét xử quyết định không tiết lộ thông tin về 

nhân thân của người làm chứng và không để những người trong phiên tòa nhìn thấy 

họ. 

-  Đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự hỏi người 

làm chứng sau khi được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa. 

3. Tranh luận  

Căn cứ theo Điều 260 BLTTDS 2015 quy định trình tự phát biểu khi tranh luận 

như sau: 

Sau khi kết thúc việc hỏi, Hội đồng xét xử chuyển sang phần tranh luận tại 

phiên tòa. Trình tự phát biểu khi tranh luận được thực hiện như sau: 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày. Nguyên 

đơn có quyền bổ sung ý kiến. Trường hợp cơ quan, tổ chức khởi kiện thì đại diện cơ 

quan, tổ chức trình bày ý kiến. Người có quyền và lợi ích hợp pháp được bảo vệ có 

quyền bổ sung ý kiến; 

-  Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn tranh luận, đối đáp. Bị 

đơn có quyền bổ sung ý kiến; 

-  Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan trình bày. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền bổ sung ý kiến; 

-  Các đương sự đối đáp theo sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa; 

-  Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng xét xử có thể yêu cầu các đương sự tranh 

luận bổ sung về những vấn đề cụ thể để làm căn cứ giải quyết vụ án. 

Trường hợp nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không 

có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp thì họ tự mình trình bày khi tranh luận. 

Trường hợp vắng mặt một trong các đương sự và người tham gia tố tụng khác 

thì chủ tọa phiên tòa phải công bố lời khai của họ để trên cơ sở đó các đương sự có 

mặt tại phiên tòa tranh luận và đối đáp. 

Căn cứ theo Điều 261 BLTTDS 2015 quy định phát biểu khi tranh luận và đối 

đáp như sau: 

Khi phát biểu về đánh giá chứng cứ, đề xuất quan điểm của mình về việc giải 

quyết vụ án, người tham gia tranh luận phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập 
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được và đã được xem xét, kiểm tra tại phiên tòa cũng như kết quả việc hỏi tại phiên 

tòa. Người tham gia tranh luận có quyền đáp lại ý kiến của người khác. 

Căn cứ theo Điều 262 BLTTDS 2015 quy định phát biểu của Kiểm sát viên như 

sau: 

Sau khi những người tham gia tố tụng phát biểu tranh luận và đối đáp xong, 

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội 

đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết 

vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án và phát biểu ý 

kiến về việc giải quyết vụ án. Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, Kiểm sát viên phải gửi 

văn bản phát biểu ý kiến cho Tòa án để lưu vào hồ sơ vụ án. 

Căn cứ theo Điều 263 BLTTDS 2015 quy định trở lại việc hỏi và tranh luận như 

sau: 

Qua tranh luận, nếu xét thấy có tình tiết của vụ án chưa được xem xét, việc xem 

xét chưa được đầy đủ hoặc cần xem xét thêm chứng cứ thì Hội đồng xét xử quyết định 

trở lại việc hỏi và tranh luận. 

4. Tạm ngƣng phiên tòa  

Căn cứ theo Điều 259 BLTTDS 2015 quy định Tạm ngừng phiên tòa như sau: 

Trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử có quyền quyết định tạm ngừng phiên 

tòa khi có một trong các căn cứ sau đây: 

- Do tình trạng sức khỏe hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan 

khác mà người tiến hành tố tụng không thể tiếp tục tiến hành phiên tòa, trừ trường hợp 

thay thế được người tiến hành tố tụng; 

- Do tình trạng sức khỏe hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan 

khác mà người tham gia tố tụng không thể tiếp tục tham gia phiên tòa, trừ trường hợp 

người tham gia tố tụng có yêu cầu xét xử vắng mặt; 

- Cần phải xác minh, thu thập bổ sung tài liệu, chứng cứ mà nếu không thực 

hiện thì không thể giải quyết được vụ án và không thể thực hiện được ngay tại phiên 

tòa; 

- Chờ kết quả giám định bổ sung, giám định lại; 

- Các đương sự thống nhất đề nghị Tòa án tạm ngừng phiên tòa để họ tự hòa 

giải; 

- Cần phải báo cáo Chánh án Tòa án để đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 221 của Bộ luật TTDS 2015. 
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Việc tạm ngừng phiên tòa phải được ghi vào biên bản phiên tòa. Thời hạn tạm 

ngừng phiên tòa là không quá 01 tháng, kể từ ngày Hội đồng xét xử quyết định tạm 

ngừng phiên tòa. Hết thời hạn này, nếu lý do để ngừng phiên tòa không còn thì Hội 

đồng xét xử tiếp tục tiến hành phiên tòa; nếu lý do để ngừng phiên tòa chưa được khắc 

phục thì Hội đồng xét xử ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. Hội đồng 

xét xử phải thông báo bằng văn bản cho những người tham gia tố tụng và Viện kiểm 

sát cùng cấp về thời gian tiếp tục phiên tòa. 

Phần 4: Nghị án và tuyên án 

Căn cứ theo Điều 266 BLTTDS 2015 quy định bản án sơ thẩm như sau: 

Tòa án ra bản án nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 Bản án gồm có phần mở đầu, phần nội dung vụ án và nhận định và phần quyết 

định của Tòa án, cụ thể như sau: 

- Trong phần mở đầu phải ghi rõ tên Tòa án xét xử sơ thẩm; số và ngày thụ lý 

vụ án; số bản án và ngày tuyên án; họ, tên của các thành viên Hội đồng xét xử, Thư ký 

phiên tòa, Kiểm sát viên, người giám định, người phiên dịch; tên, địa chỉ của nguyên 

đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi 

kiện; người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; 

đối tượng tranh chấp; số, ngày, tháng, năm của quyết định đưa vụ án ra xét xử; xét xử 

công khai hoặc xét xử kín; thời gian và địa điểm xét xử; 

- Trong phần nội dung vụ án và nhận định của Tòa án phải ghi yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn, yêu cầu khởi kiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân; yêu cầu phản 

tố, đề nghị của bị đơn; yêu cầu độc lập, đề nghị của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan. Tòa án phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa để phân tích, đánh giá, nhận định đầy đủ, khách quan về các 

tình tiết của vụ án, những căn cứ pháp luật, nếu vụ án thuộc trường hợp quy định 

tại khoản 2 Điều 4 của Bộ luật TTDS 2015 thì còn phải căn cứ vào tập quán, tương tự 

pháp luật, những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ hoặc lẽ công bằng, để 

chấp nhận hoặc không chấp nhận yêu cầu, đề nghị của đương sự, người bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của đương sự và giải quyết các vấn đề khác có liên quan; 

-  Trong phần quyết định phải ghi rõ các căn cứ pháp luật, quyết định của Hội 

đồng xét xử về từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án, về áp dụng biện pháp khẩn 

cấp tạm thời, án phí, chi phí tố tụng và quyền kháng cáo đối với bản án; trường hợp có 

quyết định phải thi hành ngay thì phải ghi rõ quyết định đó. 

Khi xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định đã bị hủy một phần hoặc toàn bộ 

theo quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm thì Tòa án phải giải quyết vấn đề tài sản, 
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nghĩa vụ đã được thi hành (nếu có) theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật 

nhưng bị hủy và ghi rõ trong bản án. 

Căn cứ theo Điều 267 BLTTDS 2015 quy định tuyên án như sau: 

- Hội đồng xét xử tuyên đọc bản án với sự có mặt của các đương sự, đại diện cơ 

quan, tổ chức và cá nhân khởi kiện. Trường hợp đương sự có mặt tại phiên tòa nhưng 

vắng mặt khi tuyên án hoặc vắng mặt trong trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 264 

của Bộ luật TTDS 2015 thì Hội đồng xét xử vẫn tuyên đọc bản án. 

- Khi tuyên án, mọi người trong phòng xử án phải đứng dậy, trừ trường hợp đặc 

biệt được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa. Chủ tọa phiên tòa hoặc một thành viên 

khác của Hội đồng xét xử tuyên đọc bản án và có thể giải thích thêm về việc thi hành 

bản án và quyền kháng cáo. 

- Trường hợp Tòa án xét xử kín theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Bộ luật 

TTDS 2015 thì Hội đồng xét xử chỉ tuyên công khai phần mở đầu và phần quyết định 

của bản án. 

- Trường hợp đương sự cần có người phiên dịch thì người phiên dịch phải dịch 

lại cho họ nghe toàn bộ bản án hoặc phần mở đầu và phần quyết định của bản án được 

tuyên công khai. 

Căn cứ theo Điều 268 BLTTDS 2015 quy định sửa chữa, bổ sung bản án như 

sau: 

-  Sau khi tuyên án xong thì không được sửa chữa, bổ sung bản án, trừ trường 

hợp phát hiện lỗi rõ ràng về chính tả, về số liệu do nhầm lẫn hoặc tính toán sai. 

- Trường hợp cần sửa chữa, bổ sung bản án theo quy định tại khoản 1 Điều này 

thì Thẩm phán phối hợp với các Hội thẩm nhân dân là thành viên Hội đồng xét xử đã 

tuyên bản án đó phải ra quyết định sửa chữa, bổ sung bản án và gửi ngay cho đương 

sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện, Viện kiểm sát cùng cấp và cơ quan thi hành 

án dân sự nếu bản án đã được gửi cho cơ quan thi hành án dân sự. Trường hợp Thẩm 

phán đã xét xử vụ án đó không còn đảm nhiệm chức vụ Thẩm phán tại Tòa án đã ra 

bản án đó thì Chánh án Tòa án thực hiện việc sửa chữa, bổ sung bản án. 

Căn cứ theo Điều 269 BLTTDS 2015 quy định Cấp trích lục bản án; giao, gửi 

bản án bản án như sau: 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên tòa, các đương sự, 

cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện được Tòa án cấp trích lục bản án. 

-  Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tuyên án, Tòa án phải giao hoặc gửi bản 

án cho các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp. 
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-  Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng khởi 

kiện phải được niêm yết công khai tại trụ sở Tòa án và công bố công khai trên một 

trong các báo hàng ngày của trung ương hoặc địa phương trong ba số liên tiếp. Bản án 

sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án có liên quan đến trách nhiệm bồi thường của 

Nhà nước phải được Tòa án cấp sơ thẩm gửi cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền về bồi thường nhà nước. Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án có 

liên quan đến việc thay đổi hộ tịch của cá nhân phải được Tòa án cấp sơ thẩm thông 

báo bằng văn bản kèm theo trích lục bản án cho Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký hộ 

tịch của cá nhân đó theo quy định của Luật hộ tịch. Thời hạn niêm yết, công bố, gửi 

bản án, thông báo quy định này là 05 ngày làm việc, kể từ ngày bản án có hiệu lực 

pháp luật. 

- Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án được công bố trên Cổng 

thông tin điện tử của Tòa án (nếu có), trừ bản án, quyết định của Tòa án có chứa thông 

tin quy định tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật TTDS 2015. 

Căn cứ theo Điều 147 BLTTDS 2015 quy định nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm 

như sau: 

-  Đương sự phải chịu án phí sơ thẩm nếu yêu cầu của họ không được Tòa án 

chấp nhận, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải chịu án phí sơ thẩm. 

-  Trường hợp các đương sự không tự xác định được phần tài sản của mình 

trong khối tài sản chung và có yêu cầu Tòa án giải quyết chia tài sản chung đó thì mỗi 

đương sự phải chịu án phí sơ thẩm tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ được 

hưởng. 

- Trước khi mở phiên tòa, Tòa án tiến hành hòa giải; nếu các đương sự thỏa 

thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án thì họ chỉ phải chịu 50% mức án phí sơ 

thẩm quy định trên. 

-  Trong vụ án có đương sự được miễn án phí sơ thẩm thì đương sự khác vẫn 

phải nộp án phí sơ thẩm mà mình phải chịu theo quy định trên. 

-  Trường hợp vụ án bị tạm đình chỉ giải quyết thì nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm 

được quyết định khi vụ án được tiếp tục giải quyết theo quy định tại Điều 147 này. 

Án phí được quy định tại Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. Cụ thể theo khoản 3, khoản 4 Điều 27 của Nghị 

quyết quy định: 
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Đối với tranh chấp về hợp đồng mua bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất vô hiệu thì nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm được xác định như sau: 

- Trường hợp một bên yêu cầu công nhận hợp đồng mua bán tài sản, chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất và một bên yêu cầu tuyên bố hợp đồng mua bán tài sản, 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu và đều không có yêu cầu gì khác; nếu Tòa 

án tuyên bố hợp đồng vô hiệu thì bên yêu cầu công nhận hợp đồng phải chịu án phí 

như đối với trường hợp vụ án dân sự không có giá ngạch; nếu Tòa án tuyên bố công 

nhận hợp đồng thì bên yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu phải chịu án phí như đối 

với trường hợp vụ án dân sự không có giá ngạch; 

-  Trường hợp một bên yêu cầu công nhận hợp đồng mua bán tài sản, chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất và một bên yêu cầu tuyên bố hợp đồng mua bán tài sản, 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu và có yêu cầu Tòa án giải quyết hậu quả 

của hợp đồng vô hiệu thì ngoài việc chịu án phí không có giá ngạch được quy định tại 

điểm a khoản 3 Điều này, người phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản hoặc bồi thường 

thiệt hại phải chịu án phí như trường hợp vụ án dân sự có giá ngạch đối với giá trị tài 

sản phải thực hiện nghĩa vụ. 

Trường hợp tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất, một bên yêu cầu trả lại tiền, đặt cọc và phạt cọc, một bên chấp nhận trả số 

tiền cọc đã nhận và không chấp nhận phạt cọc, mà Tòa án chấp nhận phạt cọc thì bên 

không chấp nhận phạt cọc phải chịu án phí như trường hợp vụ án dân sự có giá ngạch 

đối với phần phạt cọc. Trường hợp Tòa án không chấp nhận phạt cọc thì bên yêu cầu 

phạt cọc phải chịu án phí như trường hợp vụ án dân sự có giá ngạch đối với phần phạt 

cọc. 

Mức án phí, lệ phí Tòa án được quy định tại Danh mục án phí, lệ phí Tòa án 

ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14. 

III. TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT THEO THỦ TỤC XÉT XỬ PHÚC THẨM 
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1. Điều kiện phát sinh thủ tục xét xử phúc thẩm 

Điều 270 BLTTDS 2015 quy định xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp phúc 

thẩm trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có 

hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị. 

2. Ngƣời có quyền kháng cáo và lƣu ý về đơn kháng cáo, nộp đơn kháng 

cáo, tạm ứng án phí phúc thẩm 

Theo Điều 271 BLTTDS 2015 quy định đương sự, người đại diện hợp pháp của 

đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm, 

quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án 

dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo 

thủ tục phúc thẩm. 

Căn cứ theo Điều 272 BLTTDS 2015 quy định về đơn kháng cáo như sau: 

Khi thực hiện quyền kháng cáo, người kháng cáo phải làm đơn kháng cáo. 

Đơn kháng cáo phải có các nội dung chính sau đây: 

-  Ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo; 

-  Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người kháng 

cáo; 

-  Kháng cáo toàn bộ hoặc phần của bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm 

chưa có hiệu lực pháp luật; 

-  Lý do của việc kháng cáo và yêu cầu của người kháng cáo; 

-  Chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng cáo. 

 Người kháng cáo là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự có thể 

tự mình làm đơn kháng cáo. Tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải 

ghi họ, tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người kháng 

cáo. Ở phần cuối đơn kháng cáo, người kháng cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ. 

 Người kháng cáo quy định tại khoản 2 Điều 272 BLTTDS nếu không tự mình 

kháng cáo thì có thể ủy quyền cho người khác đại diện cho mình kháng cáo. Tại mục 

tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của người đại diện 

theo ủy quyền của người kháng cáo, của người kháng cáo ủy quyền kháng cáo; số điện 

thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người kháng cáo ủy quyền kháng cáo và 

văn bản ủy quyền. Ở phần cuối đơn kháng cáo, người đại diện theo ủy quyền phải ký 

tên hoặc điểm chỉ. 
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Người đại diện theo pháp luật của đương sự là cơ quan, tổ chức có thể tự mình 

làm đơn kháng cáo. Tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi tên, 

địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của đương sự là cơ quan, tổ 

chức; họ, tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của đương sự là cơ quan, tổ 

chức. Ở phần cuối đơn kháng cáo, người đại diện theo pháp luật phải ký tên và đóng 

dấu của cơ quan, tổ chức đó, trường hợp doanh nghiệp kháng cáo thì việc sử dụng con 

dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện theo pháp luật 

của cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác kháng cáo thì tại mục tên, địa chỉ của 

người kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo ủy quyền, 

của đương sự là cơ quan, tổ chức ủy quyền; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu 

có) của đương sự là cơ quan, tổ chức ủy quyền; họ, tên, chức vụ của người đại diện 

theo pháp luật của đương sự là cơ quan, tổ chức đó và văn bản ủy quyền. Ở phần cuối 

đơn kháng cáo, người đại diện theo ủy quyền phải ký tên hoặc điểm chỉ. 

 Người đại diện theo pháp luật của đương sự là người chưa thành niên, người 

mất năng lực hành vi dân sự có thể tự mình làm đơn kháng cáo. Tại mục tên, địa chỉ 

của người kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo pháp 

luật; họ, tên, địa chỉ của đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lực hành 

vi dân sự. Ở phần cuối đơn kháng cáo, người đại diện theo pháp luật phải ký tên hoặc 

điểm chỉ. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của đương sự ủy quyền cho người 

khác đại diện cho mình kháng cáo thì tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong 

đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền; 

họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo pháp luật của đương sự ủy quyền; họ, tên, địa 

chỉ của đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự. Ở 

phần cuối đơn kháng cáo, người đại diện theo ủy quyền phải ký tên hoặc điểm chỉ. 

Việc ủy quyền quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 272 này phải được làm 

thành văn bản có công chứng, chứng thực hợp pháp, trừ trường hợp văn bản ủy quyền 

đó được lập tại Tòa án có sự chứng kiến của Thẩm phán hoặc người được Chánh án 

Tòa án phân công. Trong văn bản ủy quyền phải có nội dung đương sự ủy quyền cho 

người đại diện theo ủy quyền kháng cáo bản án, quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải 

quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm. 

  Đơn kháng cáo phải được gửi cho Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định 

sơ thẩm bị kháng cáo. Trường hợp đơn kháng cáo được gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm 

thì Tòa án đó phải chuyển cho Tòa án cấp sơ thẩm để tiến hành các thủ tục cần thiết 

theo quy định của Bộ luật này. 

Kèm theo đơn kháng cáo, người kháng cáo phải gửi tài liệu, chứng cứ bổ sung 

(nếu có) để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp. 
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Căn cứ theo Điều 273 quy định về thời hạn kháng cáo như sau: 

- Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ 

ngày tuyên án; đối với đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện 

không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì 

thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Đối với trường hợp đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện đã 

tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt khi Tòa án tuyên án mà không có lý do chính đáng 

thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày tuyên án. 

- Thời hạn kháng cáo đối với quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án 

của Tòa án cấp sơ thẩm là 07 ngày, kể từ ngày đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân 

khởi kiện nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết theo quy 

định của Bộ luật TTDS 2015. 

-  Đối với các đương sự cư trú ở nước ngoài, không có mặt tại phiên tòa thì thời 

hạn kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án là 01 tháng kế từ ngày bản án, quyết 

định được tống đạt hợp lệ hoặc kể từ ngày bản án, quyết định được niêm yết hợp lệ 

theo quy định của pháp luật. Trường hợp Tòa án xét xử vắng mặt đương sự ở nước 

ngoài thuộc trường hợp Tòa án không nhận được thông báo của cơ quan có thẩm 

quyền về kết quả thực hiện việc tống đạt cho đương sự ở nước ngoài thì thời hạn 

kháng cáo là 12 tháng, kể từ ngày tuyên án. 

-  Trường hợp đơn kháng cáo được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng 

cáo được xác định căn cứ vào ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu ở 

phong bì. Trường hợp người kháng cáo đang bị tạm giam thì ngày kháng cáo là ngày 

đơn kháng cáo được giám thị trại giam xác nhận 

Căn cứ theo Điều 276 BLTTDS 2015 quy định về thông báo nộp tiền tạm ứng 

án phí phúc thẩm như sau: 

- Sau khi chấp nhận đơn kháng cáo hợp lệ, Tòa án cấp sơ thẩm phải thông báo 

cho người kháng cáo biết để họ nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo quy định của 

pháp luật, nếu họ không thuộc trường hợp được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm 

ứng án phí phúc thẩm. 

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án về việc 

nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng án phí 

phúc thẩm và nộp cho Tòa án cấp sơ thẩm biên lai thu tiền tạm ứng án phí phúc thẩm. 

Hết thời hạn này mà người kháng cáo không nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm thì 

được coi là từ bỏ việc kháng cáo, trừ trường hợp có lý do chính đáng. Trường hợp sau 

khi hết thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án về việc nộp tiền 

tạm ứng án phí phúc thẩm, người kháng cáo mới nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm 
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ứng án phí phúc thẩm mà không nêu rõ lý do thì Tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu người 

kháng cáo trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Tòa án 

phải có văn bản trình bày lý do chậm nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 

nộp cho Tòa án cấp sơ thẩm để đưa vào hồ sơ vụ án. Trường hợp này được xử lý theo 

thủ tục xem xét kháng cáo quá hạn. 

3. Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm 

Căn cứ theo Điều 286 BLTTDS 2015 quy định thời hạn chuẩn bị xét xử phúc 

thẩm như sau: 

Trong thời hạn 02 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án, tùy từng trường hợp, Tòa án 

cấp phúc thẩm ra một trong các quyết định sau đây: 

- Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án; 

- Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án; 

- Đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. 

Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại 

khách quan thì Chánh án Tòa án cấp phúc thẩm có thể quyết định kéo dài thời hạn 

chuẩn bị xét xử, nhưng không được quá 01 tháng. 

Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án 

phải mở phiên tòa phúc thẩm; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 

tháng. 

Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án thì thời hạn 

chuẩn bị xét xử phúc thẩm được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ 

án của Tòa án có hiệu lực pháp luật. 

Thời hạn quy định trên không áp dụng đối với vụ án xét xử phúc thẩm theo thủ 

tục rút gọn, vụ án có yếu tố nước ngoài. 

4. Những vấn đề phát sinh 

Trường hợp người kháng cáo rút toàn bộ hoặc một phần kháng cáo, căn cứ điểm 

b, c khoản 1 Điều 289 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, Tòa án cấp phúc thẩm ra 

quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hoặc một phần vụ án. Trong các trường 

hợp này, bản án, quyết định sơ thẩm có hiệu lực pháp luật từ ngày Tòa án cấp phúc 

thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. 

Trường hợp người kháng cáo, bổ sung nội dung mới vượt quá phạm vi kháng 

cáo ban đầu thì Tòa án không xem xét nội dung đó (Khoản 3 Điều 298 BLTTDS 2015) 
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Trường hợp nguyên đơn rút đơn khởi kiện trước khi mở phiên tòa hoặc tại 

phiên tòa phúc thẩm được quy định tại Điều 299 BLTTDS 2015 như sau: 

Trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, nếu nguyên đơn rút đơn 

khởi kiện thì Hội đồng xét xử phúc thẩm phải hỏi bị đơn có đồng ý hay không và tuỳ 

từng trường hợp mà giải quyết như sau: 

- Bị đơn không đồng ý thì không chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của nguyên 

đơn; 

-  Bị đơn đồng ý thì chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn. Hội 

đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án. 

Trong trường hợp này, các đương sự vẫn phải chịu án phí sơ thẩm theo quyết định của 

Tòa án cấp sơ thẩm và phải chịu một nửa án phí phúc thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

Trường hợp Hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án 

theo quy định trên thì nguyên đơn có quyền khởi kiện lại vụ án theo thủ tục do Bộ luật 

này quy định. 

5. Trình tự tổ chức phiên tòa phúc thẩm  

Phần 1: Chuẩn bị khai mạc phiên tòa phúc thẩm và thủ tục bắt đầu phiên tòa 

phúc thẩm 

Điều 297 BLTTDS 2015 quy định Chuẩn bị khai mạc phiên tòa phúc thẩm và 

thủ tục bắt đầu phiên tòa phúc thẩm được thực hiện theo quy định tại các điều 237, 

239, 240, 241 và 242 của Bộ luật TTDS 2015. Cụ thể: 

Điều 237 BLTTDS 2015 quy định chuẩn bị khai mạc phiên tòa; Trước khi khai 

mạc phiên tòa, Thư ký phiên tòa phải tiến hành các công việc sau đây: 

-  Phổ biến nội quy phiên tòa. 

- Kiểm tra, xác định sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên tòa 

theo giấy triệu tập, giấy báo của Tòa án; nếu có người vắng mặt thì phải làm rõ lý do. 

- Ổn định trật tự trong phòng xử án. 

- Yêu cầu mọi người trong phòng xử án đứng dậy khi Hội đồng xét xử vào 

phòng xử án. 

Điều 239 BLTTDS 2015 quy định khai mạc phiên tòa 

- Chủ tọa phiên tòa khai mạc phiên tòa và đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. 

- Thư ký phiên tòa báo cáo Hội đồng xét xử về sự có mặt, vắng mặt của những 

người tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập, giấy báo của Tòa án và lý do vắng mặt. 
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- Chủ tọa phiên tòa kiểm tra lại sự có mặt của những người tham gia phiên tòa 

theo giấy triệu tập, giấy báo của Tòa án và kiểm tra căn cước của đương sự, người 

tham gia tố tụng khác. 

- Chủ tọa phiên tòa phổ biến quyền, nghĩa vụ của đương sự và của người tham 

gia tố tụng khác. 

Điều 240 BLTTDS 2015 quy định giải quyết yêu cầu thay đổi người tiến hành tố 

tụng, người giám định, người phiên dịch; 

Trường hợp có người yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám 

định, người phiên dịch thì Hội đồng xét xử phải xem xét, quyết định theo thủ tục do 

Bộ luật này quy định và có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận; trường hợp không 

chấp nhận thì phải nêu rõ lý do. 

Điều 241 BLTTDS 2015 quy định xem xét, quyết định hoãn phiên tòa khi có 

người vắng mặt 

Khi có người tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa mà không thuộc trường 

hợp Tòa án phải hoãn phiên tòa thì chủ tọa phiên tòa phải hỏi xem có ai đề nghị hoãn 

phiên tòa hay không; nếu có người đề nghị thì Hội đồng xét xử xem xét, quyết định 

theo thủ tục do Bộ luật này quy định và có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận; 

trường hợp không chấp nhận thì phải nêu rõ lý do. 

Điều 242 BLTTDS 2015 quy định bảo đảm tính khách quan của người làm 

chứng 

- Trước khi hỏi người làm chứng về những vấn đề mà họ biết có liên quan đến 

việc giải quyết vụ án, chủ tọa phiên tòa có thể quyết định những biện pháp cần thiết để 

những người làm chứng không nghe được lời khai của nhau hoặc tiếp xúc với những 

người có liên quan. 

- Trường hợp lời khai của đương sự và người làm chứng có ảnh hưởng lẫn nhau 

thì chủ tọa phiên tòa có thể quyết định cách ly đương sự với người làm chứng trước 

khi hỏi người làm chứng. 

Phần 2:  Hỏi về việc kháng cáo, kháng nghị và xử lý việc thay đổi kháng cáo, 

kháng nghị tại phiên tòa 

Căn cứ theo Điều 298 BLTTDS 2015 quy định hỏi về việc kháng cáo, kháng 

nghị và xử lý việc thay đổi kháng cáo, kháng nghị tại phiên tòa như sau: 

Sau khi kết thúc thủ tục bắt đầu phiên tòa phúc thẩm thì một thành viên của Hội 

đồng xét xử phúc thẩm công bố nội dung vụ án, quyết định của bản án sơ thẩm và nội 

dung kháng cáo, kháng nghị. 
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Chủ tọa phiên tòa hỏi về các vấn đề sau đây: 

- Hỏi nguyên đơn có rút đơn khởi kiện hay không; 

- Hỏi người kháng cáo, Kiểm sát viên có thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, 

kháng nghị hay không; 

- Hỏi các đương sự có thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án hay 

không. 

 Trường hợp người kháng cáo rút một phần kháng cáo, Viện kiểm sát rút một 

phần kháng nghị thì Tòa án chấp nhận việc rút kháng cáo, kháng nghị. Trường hợp 

người kháng cáo, Viện kiểm sát bổ sung nội dung mới vượt quá phạm vi kháng cáo, 

kháng nghị ban đầu thì Tòa án không xem xét nội dung đó. 

Phần 3: Tranh tụng 

Nội dung và phương thức tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm được thực hiện 

theo quy định tại Điều 247 của Bộ luật TTDS 2015. Theo đó: 

- Tranh tụng tại phiên tòa bao gồm việc trình bày chứng cứ, hỏi, đối đáp, trả lời 

và phát biểu quan điểm, lập luận về đánh giá chứng cứ, tình tiết của vụ án dân sự, 

quan hệ pháp luật tranh chấp và pháp luật áp dụng để giải quyết yêu cầu của các 

đương sự trong vụ án. 

- Việc tranh tụng tại phiên tòa được tiến hành theo sự điều khiển của chủ tọa 

phiên tòa. 

- Chủ tọa phiên tòa không được hạn chế thời gian tranh tụng, tạo điều kiện cho 

những người tham gia tranh tụng trình bày hết ý kiến nhưng có quyền yêu cầu họ dừng 

trình bày những ý kiến không có liên quan đến vụ án dân sự.. 

Căn cứ theo Điều 302 BLTTDS 2015 quy định trình bày của đương sự, Kiểm 

sát viên tại phiên tòa phúc thẩm như sau: 

Trường hợp có đương sự vẫn giữ kháng cáo, Viện kiểm sát vẫn giữ kháng nghị 

thì việc trình bày tại phiên tòa phúc thẩm được tiến hành như sau: 

Trình bày kháng cáo, kháng nghị: 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người kháng cáo trình bày nội 

dung kháng cáo, căn cứ của việc kháng cáo. Người kháng cáo có quyền bổ sung ý 

kiến. Trường hợp tất cả đương sự đều kháng cáo thì việc trình bày được thực hiện theo 

thứ tự người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn kháng cáo và nguyên 

đơn; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn kháng cáo và bị đơn; người 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng 

cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 
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- Trường hợp chỉ có Viện kiểm sát kháng nghị thì Kiểm sát viên trình bày về 

nội dung kháng nghị, căn cứ của việc kháng nghị. Trường hợp vừa có kháng cáo, vừa 

có kháng nghị thì các đương sự trình bày về nội dung kháng cáo và các căn cứ của 

việc kháng cáo trước, sau đó Kiểm sát viên trình bày về nội dung kháng nghị và các 

căn cứ của việc kháng nghị; 

-  Trường hợp đương sự không có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 

mình thì họ tự trình bày ý kiến về nội dung kháng cáo và đề nghị của mình. 

 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự khác có liên quan 

đến kháng cáo, kháng nghị trình bày ý kiến về nội dung kháng cáo, kháng nghị. 

Đương sự có quyền bổ sung ý kiến. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đương sự, Kiểm sát viên có quyền xuất trình bổ sung 

tài liệu, chứng cứ. 

Căn cứ theo Điều 305 BLTTDS 2015 quy định tranh luận tại phiên tòa phúc 

thẩm như sau: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

đương sự chỉ được tranh luận về những vấn đề thuộc phạm vi xét xử phúc thẩm và đã 

được hỏi tại phiên tòa phúc thẩm. 

Trình tự tranh luận đối với kháng cáo được thực hiện như sau: 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người kháng cáo trình bày. 

Người kháng cáo có quyền bổ sung ý kiến; 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự tranh luận, đối đáp. 

Đương sự có quyền bổ sung ý kiến; 

- Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng xét xử có thể yêu cầu các đương sự tranh luận 

bổ sung về những vấn đề cụ thể để làm căn cứ giải quyết vụ án. 

Trình tự tranh luận đối với kháng nghị được thực hiện như sau: 

-  Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phát biểu về tính hợp 

pháp, tính có căn cứ của kháng nghị. Đương sự có quyền bổ sung ý kiến; 

- Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về những vấn đề mà người bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của đương sự, đương sự đã nêu. 

Trường hợp đương sự không có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình thì họ tự mình tranh luận. 
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Trường hợp vắng mặt một trong các đương sự và người tham gia tố tụng khác 

thì chủ tọa phiên tòa phải công bố lời khai của họ để trên cơ sở đó các đương sự có 

mặt tại phiên tòa tranh luận và đối đáp. 

Căn cứ theo Điều 306 BLTTDS 2015 quy định Phát biểu của Kiểm sát viên tại 

phiên tòa phúc thẩm như sau: 

  Sau khi kết thúc việc tranh luận và đối đáp, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của 

Viện kiểm sát về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án dân sự ở 

giai đoạn phúc thẩm. Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, Kiểm sát viên phải gửi văn bản 

phát biểu ý kiến cho Tòa án để lưu vào hồ sơ vụ án. 

Phần 4: Nghị án và tuyên án 

Căn cứ theo Điều 307 BLTTDS 2015, việc nghị án, trở lại việc hỏi và tranh 

luận, thời gian nghị án, tuyên án, sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm được thực hiện 

như thủ tục xét xử sơ thẩm. 

Căn cứ theo Điều 308 BLTTDS 2015, Hội đồng xét xử phúc thẩm có quyền sau 

đây: 

- Giữ nguyên bản án sơ thẩm; 

- Sửa bản án sơ thẩm; 

- Hủy bản án sơ thẩm, hủy một phần bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho 

Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm; 

- Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án; 

-  Đình chỉ xét xử phúc thẩm; 

-  Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án khi có văn bản của Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc 

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết 

của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy 

phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền có văn bản trả lời Tòa án kết quả xử lý. 

Căn cứ theo Điều 313 BLTTDS 2015 quy định bản án phúc thẩm như sau: 

Hội đồng xét xử phúc thẩm ra bản án phúc thẩm nhân danh nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Bản án phúc thẩm gồm có: 

- Phần mở đầu; 

- Phần nội dung vụ án, kháng cáo, kháng nghị và nhận định; 
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- Phần quyết định. 

Trong phần mở đầu phải ghi rõ tên của Tòa án xét xử phúc thẩm; số và ngày thụ 

lý vụ án; số bản án và ngày tuyên án; họ, tên của các thành viên Hội đồng xét xử, Thư 

ký phiên tòa, Kiểm sát viên, người giám định, người phiên dịch; tên, địa chỉ của 

nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân 

khởi kiện; người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ; 

người kháng cáo, Viện kiểm sát kháng nghị; xét xử công khai hoặc xét xử kín; thời 

gian và địa điểm xét xử. 

Trong phần nội dung vụ án, kháng cáo, kháng nghị và nhận định phải tóm tắt 

nội dung vụ án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm; nội dung kháng cáo, kháng nghị. 

Tòa án phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa để phân tích, đánh giá, nhận định về kháng cáo, kháng nghị, các tình 

tiết của vụ án, việc giải quyết, xét xử của Tòa án cấp sơ thẩm, những căn cứ pháp luật 

mà Tòa án áp dụng, nếu vụ án thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 4 của Bộ 

luật này thì còn phải căn cứ vào tập quán, tương tự pháp luật, những nguyên tắc cơ 

bản của pháp luật dân sự, án lệ hoặc lẽ công bằng, để chấp nhận hoặc không chấp 

nhận kháng cáo, kháng nghị và giải quyết các vấn đề khác có liên quan. Trong phần 

quyết định phải ghi rõ các căn cứ pháp luật, quyết định của Hội đồng xét xử về từng 

vấn đề phải giải quyết trong vụ án, về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, án phí sơ 

thẩm, phúc thẩm, chi phí tố tụng (nếu có). 

Khi xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định đã bị hủy một phần hoặc toàn bộ 

theo quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm thì Tòa án phải giải quyết vấn đề tài sản, 

nghĩa vụ đã được thi hành (nếu có) theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật 

nhưng bị hủy và ghi rõ trong bản án. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Căn cứ theo Điều 315 BLTTDS 2015 quy định gửi bản án, quyết định phúc 

thẩm như sau: 

-  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra bản án, quyết định phúc thẩm, Tòa án 

cấp phúc thẩm phải gửi bản án, quyết định phúc thẩm cho Tòa án đã xét xử sơ thẩm, 

Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền, người kháng cáo, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị hoặc người đại 

diện hợp pháp của họ. Trường hợp Tòa án nhân dân cấp cao xét xử phúc thẩm thì thời 

hạn này có thể dài hơn, nhưng không quá 25 ngày. 

- Bản án phúc thẩm được Tòa án cấp phúc thẩm công bố trên Cổng thông tin 

điện tử của Tòa án (nếu có), trừ trường hợp có chứa thông tin quy định tại khoản 2 

Điều 109 của Bộ luật TTDS 2015. 



 

 

52 

 

Căn cứ theo Điều 148 BLTTDS 2015 quy định nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm 

như sau: 

- Đương sự kháng cáo phải chịu án phí phúc thẩm, nếu Tòa án cấp phúc thẩm 

giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, trừ trường hợp được miễn hoặc 

không phải chịu án phí phúc thẩm. 

-  Trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng 

cáo thì đương sự kháng cáo không phải chịu án phí phúc thẩm; Tòa án cấp phúc thẩm 

phải xác định lại nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm theo quy định tại Điều 147 của Bộ luật 

TTDS 2015. 

- Trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng 

cáo để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm thì đương sự kháng cáo không phải chịu án phí 

phúc thẩm; nghĩa vụ chịu án phí được xác định lại khi giải quyết lại vụ án theo thủ tục 

sơ thẩm. 

Căn cứ theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí tòa án, theo đó, án phí dân sự phúc thẩm đối với tranh chấp về dân sự 

là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng). 

IV. TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT KHI XÉT LẠI BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CÓ 

HIỆU LỰC PHÁP LUẬT THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM 

1. Tính chất của giám đốc thẩm 

Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng 

bị kháng nghị giám đốc thẩm khi có căn cứ quy định tại Điều 326 của Bộ luật tố tụng 

dân sự 2015. 

2. Căn cứ, điều kiện để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 

Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ 

tục giám đốc thẩm khi có một trong những căn cứ sau đây: 

- Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với những tình tiết khách 

quan của vụ án gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự; 

- Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm cho đương sự không thực hiện 

được quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình, dẫn đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ không 

được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật; 
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- Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật dẫn đến việc ra bản án, quyết định 

không đúng, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, xâm phạm đến 

lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba. 

3. Đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp 

luật theo thủ tục giám đốc thẩm 

Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực 

pháp luật, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định thì đương sự có 

quyền đề nghị bằng văn bản với người có thẩm quyền kháng nghị để xem xét kháng 

nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án 

đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm phải có các nội dung chính sau 

đây: 

- Ngày, tháng, năm làm đơn đề nghị; 

- Tên, địa chỉ của người đề nghị; 

- Tên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được đề nghị xem 

xét theo thủ tục giám đốc thẩm; 

- Lý do đề nghị, yêu cầu của người đề nghị; 

- Người đề nghị là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; người đề nghị là cơ quan, 

tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu 

vào phần cuối đơn; trường hợp tổ chức đề nghị là doanh nghiệp thì việc sử dụng con 

dấu được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp. 

Kèm theo đơn đề nghị, người đề nghị phải gửi bản án, quyết định của Tòa án đã 

có hiệu lực pháp luật, tài liệu, chứng cứ (nếu có) để chứng minh cho những yêu cầu 

của mình là có căn cứ và hợp pháp. 

Đơn đề nghị và tài liệu, chứng cứ được gửi cho người có thẩm quyền kháng 

nghị theo quy định của luật. 

Mẫu đơn tại Phụ lục [3] Mẫu số 82-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 

01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao). 

4. Thủ tục nhận đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có 

hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm 

Tòa án, Viện kiểm sát nhận đơn đề nghị do đương sự nộp trực tiếp tại Tòa án, 

Viện kiểm sát hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và phải ghi vào sổ nhận đơn, cấp giấy 

xác nhận đã nhận đơn cho đương sự. Ngày gửi đơn được tính từ ngày đương sự nộp 

đơn tại Tòa án, Viện kiểm sát hoặc ngày có dấu dịch vụ bưu chính nơi gửi. 
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Tòa án, Viện kiểm sát chỉ thụ lý đơn đề nghị khi có đủ các nội dung quy định 

của pháp luật. Trường hợp đơn đề nghị không có đủ điều kiện theo quy định thì Tòa 

án, Viện kiểm sát yêu cầu người gửi đơn sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 01 tháng, kể 

từ ngày nhận được yêu cầu của Tòa án, Viện kiểm sát; hết thời hạn này mà người gửi 

đơn không sửa đổi, bổ sung thì Tòa án, Viện kiểm sát trả lại đơn đề nghị, nêu rõ lý do 

cho đương sự và ghi chú vào sổ nhận đơn. 

Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm phân công người 

có trách nhiệm tiến hành nghiên cứu đơn, thông báo, kiến nghị, hồ sơ vụ án, báo cáo 

người có thẩm quyền kháng nghị xem xét, quyết định; trường hợp không kháng nghị 

thì thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

văn bản thông báo, kiến nghị. 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phân công Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phân công Kiểm sát viên Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao nghiên cứu đơn, thông báo, kiến nghị, hồ sơ vụ án, báo cáo Chánh 

án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết 

định kháng nghị. Trường hợp không kháng nghị thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tự mình hoặc ủy quyền cho Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo bằng 

văn bản, nêu rõ lý do cho đương sự. 

5. Ngƣời có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu 

lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp cao; bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật 

của Tòa án khác khi xét thấy cần thiết, trừ quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng 

thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực 

pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện trong phạm vi 

thẩm quyền theo lãnh thổ. 

Như vậy, bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang, 

bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án nhân dân cấp huyện tại tỉnh Tiền Giang thì 

Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh có thẩm quyền kháng nghị theo 

thủ tục giám đốc thẩm. Đối với bản án quyết định có hiệu lực của Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thì thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm thuộc về 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 



 

 

55 

 

 

Tên cơ quan  Địa chỉ Số điện thoại 

Tòa án nhân dân tối cao 
48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội. 
024.6274.1133 

Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí 

Minh 

số 8 đường số 57, Khu phố 3, 

phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

028.2253.4912 

Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao 

Số 9 phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, 

Hà Nội 
024.3825.5058 

Viện kiểm sát nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh 

268 Võ Chí Công, phường Cát Lái, 

thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh 

028.3829.8290 

6. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 

Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm có quyền kháng 

nghị trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực 

pháp luật.  

Trường hợp đã hết thời hạn kháng nghị nhưng có các điều kiện sau đây thì thời 

hạn kháng nghị được kéo dài thêm 02 năm, kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị: 

- Đương sự đã có đơn đề nghị theo quy định và sau khi hết thời hạn kháng nghị 

nêu trên đương sự vẫn tiếp tục có đơn đề nghị; 

- Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật có vi phạm pháp luật 

theo quy định, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, của 

người thứ ba, xâm phạm lợi ích của cộng đồng, lợi ích của Nhà nước và phải kháng 

nghị để khắc phục sai lầm trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đó. 

7. Thẩm quyền giám đốc thẩm 

- Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao giám đốc thẩm bản án, quyết 

định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp 

huyện trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng nghị như sau: 

+ Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xét xử giám đốc thẩm bằng Hội 

đồng xét xử gồm ba Thẩm phán đối với bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp 
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tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám 

đốc thẩm; 

+ Toàn thể Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xét xử giám đốc thẩm 

đối với bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 337 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 nhưng có tính chất phức tạp hoặc bản 

án, quyết định đã được Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xét xử giám đốc 

thẩm bằng Hội đồng xét xử gồm ba Thẩm phán nhưng không đạt được sự thống nhất 

khi biểu quyết thông qua quyết định về việc giải quyết vụ án. 

- Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm bản án, quyết 

định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp cao bị kháng nghị như sau: 

+ Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm bằng Hội 

đồng xét xử gồm năm Thẩm phán đối với bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp 

cao bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm; 

+ Toàn thể Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm 

đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật quy định tại điểm a khoản 2 Điều 

337 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 nhưng có tính chất phức tạp hoặc bản án, quyết định 

đã được Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm bằng Hội 

đồng xét xử gồm năm Thẩm phán nhưng không đạt được sự thống nhất khi biểu quyết 

thông qua quyết định về việc giải quyết vụ án. 

- Những vụ án có tính chất phức tạp quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b 

khoản 2 Điều 337 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 là những vụ án thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: 

+ Quy định của pháp luật về những vấn đề cần giải quyết trong vụ án chưa rõ 

ràng, chưa được hướng dẫn áp dụng thống nhất; 

+ Việc đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật có nhiều ý kiến khác nhau; 

+ Việc giải quyết vụ án liên quan đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, 

bảo vệ quyền con người, quyền công dân được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. 

- Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao xem xét, quyết định việc tổ chức xét xử 

giám đốc thẩm trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 337 Bộ luật Tố tụng 

dân sự 2015. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định việc tổ chức xét 

xử giám đốc thẩm trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 337 Bộ luật Tố 

tụng dân sự 2015. 

- Trường hợp những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật về cùng một vụ 

án dân sự cùng thuộc thẩm quyền giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa 
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án nhân dân tối cao thì Tòa án nhân dân tối cao có thẩm quyền giám đốc thẩm toàn bộ 

vụ án. 

8. Những ngƣời tham gia phiên tòa giám đốc thẩm 

Phiên tòa giám đốc thẩm phải có sự tham gia của Viện kiểm sát cùng cấp. 

Trường hợp xét thấy cần thiết, Tòa án triệu tập đương sự hoặc người đại diện 

hợp pháp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự hoặc người tham gia 

tố tụng khác có liên quan đến việc kháng nghị tham gia phiên tòa giám đốc thẩm; nếu 

họ vắng mặt tại phiên tòa thì Hội đồng xét xử giám đốc thẩm vẫn tiến hành phiên tòa. 

9. Thời hạn mở phiên tòa giám đốc thẩm 

Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày nhận được kháng nghị kèm theo hồ sơ vụ 

án, Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm phải mở phiên tòa để xét xử vụ án theo thủ 

tục giám đốc thẩm. 

10. Chuẩn bị phiên tòa giám đốc thẩm 

Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán làm bản thuyết trình về vụ án tại 

phiên tòa. Bản thuyết trình tóm tắt nội dung vụ án và các bản án, quyết định của các 

cấp Tòa án, nội dung của kháng nghị. Bản thuyết trình phải được gửi cho các thành 

viên Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chậm nhất là 07 ngày trước ngày mở phiên tòa 

giám đốc thẩm. 

11. Thủ tục xét xử tại phiên tòa giám đốc thẩm 

Sau khi chủ tọa khai mạc phiên tòa, một thành viên Hội đồng xét xử giám đốc 

thẩm trình bày tóm tắt nội dung vụ án, quá trình xét xử vụ án, quyết định của bản án, 

quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị, các căn cứ, nhận định 

của kháng nghị và đề nghị của người kháng nghị. Trường hợp Viện kiểm sát kháng 

nghị thì đại diện Viện kiểm sát trình bày nội dung kháng nghị. 

Đương sự, người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác được Tòa án triệu tập đến phiên tòa 

giám đốc thẩm trình bày ý kiến về những vấn đề mà Hội đồng giám đốc thẩm yêu cầu. 

Trường hợp họ vắng mặt nhưng có văn bản trình bày ý kiến thì Hội đồng xét xử giám 

đốc thẩm công bố ý kiến của họ. 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến về quyết định kháng nghị và việc giải 

quyết vụ án. 

Các thành viên Hội đồng xét xử giám đốc thẩm phát biểu ý kiến và thảo luận. 

Hội đồng xét xử giám đốc thẩm nghị án và biểu quyết về việc giải quyết vụ án và công 
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bố nội dung quyết định về việc giải quyết vụ án tại phiên tòa. Việc nghị án phải được 

thực hiện theo các nguyên tắc theo thủ tục xét xử sơ thẩm. 

V. TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT KHI XÉT LẠI BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CÓ 

HIỆU LỰC PHÁP LUẬT THEO THỦ TỤC TÁI THẨM 

1. Tính chất của tái thẩm 

Tái thẩm là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng 

nghị vì có tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, 

quyết định mà Tòa án, các đương sự không biết được khi Tòa án ra bản án, quyết định 

đó. 

2. Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm 

Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ 

tục tái thẩm khi có một trong những căn cứ sau đây: 

- Mới phát hiện được tình tiết quan trọng của vụ án mà đương sự đã không thể 

biết được trong quá trình giải quyết vụ án; 

- Có cơ sở chứng minh kết luận của người giám định, lời dịch của người phiên 

dịch không đúng sự thật hoặc có giả mạo chứng cứ; 

- Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án 

hoặc cố ý kết luận trái pháp luật; 

- Bản án, quyết định hình sự, hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh 

doanh, thương mại, lao động của Tòa án hoặc quyết định của cơ quan nhà nước mà 

Tòa án căn cứ vào đó để giải quyết vụ án đã bị hủy bỏ. 

3. Ngƣời có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp 

luật của Tòa án nhân dân cấp cao; bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án 

khác khi xét thấy cần thiết, trừ quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao. 

Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực 

pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện trong phạm vi 

thẩm quyền theo lãnh thổ. 
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Người đã kháng nghị bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật có quyền 

quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định đó cho đến khi có quyết định tái 

thẩm. 

4. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm 

Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm là 01 năm, kể từ ngày người có thẩm 

quyền kháng nghị biết được căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm. 

5. Thẩm quyền của Hội đồng xét xử tái thẩm 

Hội đồng xét xử tái thẩm có thẩm quyền sau đây: 

- Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực 

pháp luật. 

- Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại theo thủ 

tục do Bộ luật này quy định. 

- Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ giải quyết vụ án. 

Mẫu đơn tại Phụ lục [4] Mẫu số 83-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 

01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao). 

VI. TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN 

1. Các bƣớc thi hành án 

Bƣớc 1: Gửi đơn yêu cầu thi hành án  

Căn cứ theo Điều 31 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (Sửa đổi bổ sung năm 

2014) quy định Tiếp nhận, từ chối yêu cầu thi hành án như sau: 

Đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình 

thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. Người 

yêu cầu phải nộp bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan. Ngày yêu cầu thi hành 

án được tính từ ngày người yêu cầu nộp đơn hoặc trình bày trực tiếp hoặc ngày có dấu 

bưu điện nơi gửi. 

Đơn yêu cầu phải có các nội dung sau đây: 

- Tên, địa chỉ của người yêu cầu; 

- Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; 

- Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án; 

- Nội dung yêu cầu thi hành án; 
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- Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có; 

-  Ngày, tháng, năm làm đơn; 

-  Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải 

có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có. 

Mẫu đơn chi tiết có thể tham khảo tại Phụ lục [5] Mẫu số: D01-THADS (Ban 

hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTPngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp). 

Trường hợp người yêu cầu trực tiếp trình bày bằng lời nói thì cơ quan thi hành 

án dân sự phải lập biên bản có các nội dung quy định trên, có chữ ký của người lập 

biên bản; biên bản này có giá trị như đơn yêu cầu. 

Khi tiếp nhận yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự phải kiểm tra nội 

dung yêu cầu và các tài liệu kèm theo, vào sổ nhận yêu cầu thi hành án và thông báo 

bằng văn bản cho người yêu cầu. 

Cơ quan thi hành án dân sự từ chối yêu cầu thi hành án và phải thông báo bằng 

văn bản cho người yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu 

cầu thi hành án trong các trường hợp sau đây: 

- Người yêu cầu không có quyền yêu cầu thi hành án hoặc nội dung yêu cầu 

không liên quan đến nội dung của bản án, quyết định; bản án, quyết định không làm 

phát sinh quyền, nghĩa vụ của các đương sự theo quy định của Luật này; 

- Cơ quan thi hành án dân sự được yêu cầu không có thẩm quyền thi hành án; 

- Hết thời hiệu yêu cầu thi hành án. 

Bƣớc 2: Nhận quyết định thi hành án theo yêu cầu 

Căn cứ theo Điều 38 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (Sửa đổi bổ sung năm 

2014) quy định Gửi quyết định về thi hành án như sau: 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, các quyết định về 

thi hành án phải được gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, trừ trường hợp Luật 

này có quy định khác. 

- Quyết định cưỡng chế thi hành án phải được gửi cho Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi tổ chức cưỡng chế 

thi hành án, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện quyết định 

cưỡng chế thi hành án. 

Căn cứ theo Điều 39 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (Sửa đổi bổ sung năm 

2014) quy định thông báo về thi hành án như sau: 
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Quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập và văn bản khác có liên quan 

đến việc thi hành án phải thông báo cho đương sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan 

để họ thực hiện quyền, nghĩa vụ theo nội dung của văn bản đó. 

Việc thông báo phải thực hiện trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra 

văn bản, trừ trường hợp cần ngăn chặn đương sự tẩu tán, hủy hoại tài sản, trốn tránh 

việc thi hành án. 

Việc thông báo được thực hiện theo các hình thức sau đây: 

- Thông báo trực tiếp hoặc qua cơ quan, tổ chức, cá nhân khác theo quy định 

của pháp luật; 

-  Niêm yết công khai; 

-  Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 Chi phí thông báo do người phải thi hành án chịu, trừ trường hợp pháp luật quy 

định ngân sách nhà nước chi trả hoặc người được thi hành án chịu. 

Căn cứ theo Điều 45 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (Sửa đổi bổ sung năm 

2014) quy định thời gian thi hành án tự nguyện như sau: 

- Thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án 

nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án. 

- Trường hợp cần ngăn chặn người phải thi hành án có hành vi tẩu tán, hủy hoại 

tài sản hoặc hành vi khác nhằm trốn tránh việc thi hành án thì Chấp hành viên áp dụng 

ngay biện pháp quy định tại Chương IV của Luật này. 

Căn cứ theo Điều 46 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (Sửa đổi bổ sung năm 

2014) quy định cưỡng chế thi hành án như sau: 

- Hết thời hạn 10 ngày kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định 

thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án, người phải thi hành án 

có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế. 

- Không tổ chức cưỡng chế thi hành án trong thời gian từ 22 giờ đến 06 giờ 

sáng ngày hôm sau, các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật và các trường 

hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định. 

Căn cứ theo khoản 3 Điều 66 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (Sửa đổi bổ 

sung năm 2014) các biện pháp bảo đảm thi hành án bao gồm: 

-  Phong tỏa tài khoản; 

- Tạm giữ tài sản, giấy tờ; 

-  Tạm dừng việc đăng ký, chuyển dịch, thay đổi hiện trạng về tài sản. 
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Căn cứ theo Điều 71 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (Sửa đổi bổ sung năm 

2014) các biện pháp cưỡng chế thi hành án bao gồm: 

- Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải 

thi hành án. 

- Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án. 

- Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người 

thứ ba giữ. 

- Khai thác tài sản của người phải thi hành án. 

- Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ. 

- Buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện công việc 

nhất định. 

Bƣớc 3: Xác minh điều kiện thi hành án 

Căn cứ theo Điều 44 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (Sửa đổi bổ sung năm 

2014) quy định xác minh điều kiện thi hành án như sau: 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người 

phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên tiến hành xác minh; 

trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải tiến hành 

xác minh ngay. Người phải thi hành án phải kê khai trung thực, cung cấp đầy đủ thông 

tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án với cơ quan thi hành án dân sự và phải 

chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình. 

Trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án thì ít nhất 06 

tháng một lần, Chấp hành viên phải xác minh điều kiện thi hành án; trường hợp người 

phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án là người đang chấp hành hình phạt tù 

mà thời gian chấp hành hình phạt tù còn lại từ 02 năm trở lên hoặc không xác định 

được địa chỉ, nơi cư trú mới của người phải thi hành án thì thời hạn xác minh ít nhất 

01 năm một lần. Sau hai lần xác minh mà người phải thi hành án vẫn chưa có điều 

kiện thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bản cho người 

được thi hành án về kết quả xác minh. Việc xác minh lại được tiến hành khi có thông 

tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. 

Cơ quan thi hành án dân sự có thể ủy quyền cho cơ quan thi hành án dân sự nơi 

người phải thi hành án có tài sản, cư trú, làm việc hoặc có trụ sở để xác minh điều kiện 

thi hành án. 

Khi xác minh điều kiện thi hành án, Chấp hành viên có trách nhiệm sau đây: 

- Xuất trình thẻ Chấp hành viên; 
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- Xác minh cụ thể tài sản, thu nhập, các điều kiện khác để thi hành án; đối với 

tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng hoặc đăng ký giao dịch bảo đảm thì còn 

phải xác minh tại cơ quan có chức năng đăng ký tài sản, giao dịch đó; 

- Trường hợp xác minh bằng văn bản thì văn bản yêu cầu xác minh phải nêu rõ 

nội dung xác minh và các thông tin cần thiết khác; 

- Trường hợp người phải thi hành án là cơ quan, tổ chức thì Chấp hành viên 

trực tiếp xem xét tài sản, sổ sách quản lý vốn, tài sản; xác minh tại cơ quan, tổ chức 

khác có liên quan đang quản lý, bảo quản, lưu giữ thông tin về tài sản, tài khoản của 

người phải thi hành án; 

- Yêu cầu cơ quan chuyên môn hoặc mời, thuê chuyên gia để làm rõ các nội 

dung cần xác minh trong trường hợp cần thiết; 

- Lập biên bản thể hiện đầy đủ kết quả xác minh có xác nhận của Ủy ban nhân 

dân hoặc công an cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi tiến hành xác minh. 

Người được thi hành án có quyền tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác 

minh điều kiện thi hành án, cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành 

án của người phải thi hành án cho cơ quan thi hành án dân sự. Trường hợp Chấp hành 

viên thấy cần thiết hoặc kết quả xác minh của Chấp hành viên và người được thi hành 

án khác nhau hoặc có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thì phải xác minh lại. 

Việc xác minh lại được tiến hành trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được kết quả xác minh do đương sự cung cấp hoặc nhận được kháng nghị của Viện 

kiểm sát nhân dân. 

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xác minh 

điều kiện thi hành án: 

- Cơ quan, tổ chức, công chức tư pháp - hộ tịch, địa chính - xây dựng - đô thị và 

môi trường, cán bộ, công chức cấp xã khác và cá nhân có liên quan thực hiện yêu cầu 

của Chấp hành viên và phải chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin đã cung cấp; 

- Bảo hiểm xã hội, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, văn phòng đăng ký quyền 

sử dụng đất, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm, công chứng và các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân khác đang nắm giữ thông tin hoặc quản lý tài sản, tài khoản của người phải thi 

hành án có trách nhiệm cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi 

hành án; ký vào biên bản trong trường hợp Chấp hành viên xác minh trực tiếp hoặc trả 

lời bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu 

cầu của Chấp hành viên, đối với thông tin về tài khoản thì phải cung cấp ngay; 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang nắm giữ thông tin hoặc quản lý tài sản, tài 

khoản của người phải thi hành án có trách nhiệm cung cấp thông tin khi người được 
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thi hành án hoặc người đại diện theo ủy quyền của người được thi hành án có yêu cầu 

trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ trường hợp do sự 

kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân từ 

chối cung cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Trường hợp người được thi hành án, cơ quan, tổ chức, cá nhân không cung cấp 

hoặc cung cấp thông tin sai sự thật về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án 

thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, thanh toán các chi phí phát sinh, trường hợp 

gây ra thiệt hại thì phải bồi thường. 

Bƣớc 4: Kết thúc thi hành án  

Căn cứ theo Điều 52 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (Sửa đổi bổ sung năm 

2014) quy định việc thi hành án đương nhiên kết thúc trong trường hợp sau đây: 

- Có xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc đương sự đã thực hiện 

xong quyền, nghĩa vụ của mình. 

- Có quyết định đình chỉ thi hành án. 

Căn cứ theo Điều 60 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung 

năm 2014 quy định Người được thi hành án phải nộp phí thi hành án dân sự. 

Vấn đề thu phí thi hành án dân sự được quy định tại Luật Thi hành án dân sự, 

Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 216/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thi hành án dân sự. Tại Điều 3 Thông tư số 216/2016/TT-BTC quy định: “Cơ 

quan thi hành án dân sự là tổ chức thu phí thi hành án dân sự”. Theo đó cơ quan thi 

hành án dân sự nơi tổ chức thi hành vụ việc, nơi chi trả tiền, tài sản cho người được thi 

hành án là cơ quan có trách nhiệm thu phí thi hành án. 

 Mức phí thi hành án được quy định cụ thể tại Điều 4 Thông tư số 216/2016/TT-

BTC như sau: 

 Người được thi hành án phải nộp phí thi hành án dân sự như sau: 

-  Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên hai lần mức lương cơ sở đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Nhà nước quy định đến 

5.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 3% số tiền, giá trị tài sản thực 

nhận; 

-  Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 5.000.000.000 đồng đến 

7.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 150.000.000 đồng cộng với 2% 

của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 5.000.000.000 đồng; 
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-  Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 7.000.000.000 đồng đến 

10.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 190.000.000 đồng cộng với 1% 

số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 7.000.000.000 đồng; 

- Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 10.000.000.000 đồng đến 

15.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 220.000.000 đồng cộng 0,5% 

số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 10.000.000.000 đồng; 

- Số tiền, giá trị tài sản thực nhận trên 15.000.000.000 đồng thì mức phí thi 

hành án dân sự là 245.000.000 đồng cộng với 0,01% của số tiền, giá trị tài sản thực 

nhận vượt quá 15.000.000.000 đồng. 

Đối với trường hợp nhiều người được nhận một tài sản cụ thể hoặc nhận chung 

một khoản tiền theo bản án, quyết định nhưng chỉ có một hoặc một số người có yêu 

cầu thi hành án mà Chấp hành viên đã tổ chức giao tài sản, khoản tiền đó cho người đã 

yêu cầu hoặc người đại diện của người đã có yêu cầu để quản lý thì người yêu cầu 

hoặc người đại diện đó phải nộp phí thi hành án dân sự tính trên toàn bộ giá trị tiền, tài 

sản thực nhận theo mức quy định trên. 

Đối với trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án 

nhưng chưa ra quyết định cưỡng chế thi hành án hoặc đã ra quyết định cưỡng chế thi 

hành án nhưng chưa thực hiện việc cưỡng chế thi hành án mà đương sự tự giao, nhận 

tiền, tài sản cho nhau thì người được thi hành án phải nộp 1/3 mức phí thi hành án dân 

sự quy định tại khoản 1 Điều này tính trên số tiền, tài sản thực nhận, trừ trường hợp 

quy định tại khoản 8 Điều 6 Thông tư số 216/2016/TT-BTC. 

 Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đã thu được tiền hoặc đã thực hiện việc 

cưỡng chế thi hành án thì người được thi hành án phải nộp 100% mức phí thi hành án 

dân sự theo quy định tại khoản 1 điều này tính trên số tiền, tài sản thực nhận. 

Ngoài ra, người được thi hành án cũng phải chịu chi phí cưỡng chế thi hành án 

theo khoản 2 Điều 73 tại Luật Thi hành án dân sự 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 bao 

gồm các chi phí sau đây: 

- Chi phí định giá lại tài sản nếu người được thi hành án yêu cầu định giá lại, 

trừ trường hợp định giá lại do có vi phạm quy định về định giá; 

- Một phần hoặc toàn bộ chi phí xây ngăn, phá dỡ trong trường hợp bản án, 

quyết định xác định người được thi hành án phải chịu chi phí xây ngăn, phá dỡ. 

2. Thẩm quyền thi hành án 

a. Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện 
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- Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh và tương đương nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở; 

- Bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương đối với bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận, huyện, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương nơi cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện có 

trụ sở; 

- Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao đối với bản 

án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh và tương đương nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở; 

- Bản án, quyết định do cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện nơi khác, cơ quan 

thi hành án dân sự cấp tỉnh hoặc cơ quan thi hành án cấp quân khu ủy thác. 

CƠ QUAN THI HÀNH ÁN CẤP HUYỆN TẠI TỈNH TIỀN GIANG 

STT TÊN CƠ QUAN ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 

1. 2 Chi cục THADS thành 

phố Mỹ Tho 

Mỹ Phong, Mỹ Tho, Tiền 

Giang 

0273.3872.155 

2. 3 Chi cục THADS thành 

phố Gò Công 

số 35 Nguyễn Văn Côn, Khu 

phố 2, Phường 2, Thành phố 

Gò Công, Tỉnh Tiền Giang 

0273.3842310 

3. 4 Chi cục THADS huyện 

Cái Bè 

Ấp Hoà Phúc, Xã Hoà Khánh, 

huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang. 

0273.3823251 

4. 5 Chi cục THADS huyện 

Tân Phước 

Khu phố Mỹ Thành, thị trấn 

Mỹ Phước, huyện Tân Phước, 

tỉnh Tiền Giang. 

0273.3848061 

5. 6 Chi cục THADS thị xã 

Cai Lậy 

Ấp Hoà Trí, xã Long Khánh, 

thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang 

0273.3919406 
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6.  Chi cục THADS huyện 

Cai Lậy 

20 Thanh Tâm, TT. Cai Lậy, 

Cai Lậy, Tiền Giang 

 

7. 7 Chi cục THADS huyện 

Chợ Gạo 

Ô1, Khu 1, Thị trấn Chợ Gạo, 

huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền 

Giang. 

0273.3835207 

8. 8 Chi cục THADS huyện 

Gò Công Tây 

Đường Nguyễn Văn Côn, 

KP4, thị trấn Vĩnh Bình, 

huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền 

Giang. 

0273.3838349 

9.  Chi cục THADS huyện 

Gò Công Đông 

Nguyễn Văn Côn, KP. Hoà 

Thơm, TT. Tân Hoà, huyện 

Gò Công Đông, tỉnh Tiền 

Giang. 

0273.3846335 

10.  Chi cục THADS huyện 

Tân Phú Đông 

ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, 

huyện Tân Phú Đông, tỉnh 

Tiền Giang. 

0273.3529003 

11.  Chi cục THADS huyện 

Châu Thành 

ấp Hòa Long 4, TT An Châu, 

Huyện Châu Thành, Tỉnh An 

Giang, Việt Nam 

0296.3836285 

b. Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh 

- Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương trên cùng địa bàn; 

- Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp cao; 

- Quyết định của Tòa án nhân dân tối cao chuyển giao cho cơ quan thi hành án 

dân sự cấp tỉnh; 

- Bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước 

ngoài được Tòa án công nhận và cho thi hành tại Việt Nam; 

- Phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại; 
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- Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh; 

- Bản án, quyết định do cơ quan thi hành án dân sự nơi khác hoặc cơ quan thi 

hành án cấp quân khu ủy thác; 

- Bản án, quyết định thuộc thẩm quyền thi hành của cơ quan thi hành án dân sự 

cấp huyện quy định tại khoản 1 Điều này mà thấy cần thiết lấy lên để thi hành; 

- Bản án, quyết định quy định tại khoản 1 Điều này mà có đương sự hoặc tài 

sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp về thi hành án. 

TÊN CƠ QUAN ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 

Cục Thi hành án dân 

sự  Tỉnh Tiền Giang 

19A, đường Rạch Gầm, phường 1, 

Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

0273.3.877.853 

VII. THAM KHẢO BẢN ÁN THỰC TẾ 

1. https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-tranh-chap-hop-dong-mua-ban-nha-o/  

2. https://fdvn.vn/hinh-anh/thu-tuc-giai-quyet-vu-an-dan-su-tai-toa-an-cap-phuc-

tham/  

3. Ngoài ra có thể tham khảo thêm trang công bố bản án của Tòa án nhân dân tối 

cao https://congbobanan.toaan.gov.vn/  

VIII. MẪU ĐƠN KÈM THEO 

Lưu ý mẫu đơn theo Nghị quyết ban hành, ở các phần trình bày trên sẽ có nội dung 

link với mẫu bên dưới. Ví dụ ở phần trên mình ghi Đơn khởi kiện theo mẫu số 01 dưới 

đây… 
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Phụ lục [1]:  Mẫu đơn khởi kiện 

Mẫu số 23-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 

năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……
(1)

, ngày….. tháng …… năm……. 

ĐƠN KHỞI KIỆN 

                    Kính gửi: Toà án nhân dân 
(2)

…………………………………… 

Ngƣời khởi kiện: 
(3)

 .....................................................................................................  

Địa chỉ: 
(4)

  ....................................................................................................................  

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)
 

Địa chỉ thư điện tử: ………................................................. (nếu có) 

Ngƣời bị kiện: 
(5)

 ..........................................................................................................  

Địa chỉ 
(6)

  .....................................................................................................................  

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)
 

Địa chỉ thư điện tử: ………................................................. (nếu có)
 

Ngƣời có quyền, lợi ích đƣợc bảo vệ (nếu có)
(7)

 ........................................................  

Địa chỉ: 
(8)

 .....................................................................................................................   

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………...(nếu có)
 

Địa chỉ thư điện tử : ………………………………............(nếu có)
 

Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) 
(9)

 ..................................................  

Địa chỉ: 
(10)

  ...................................................................................................................  

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)
 

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..……............. (nếu có)
 

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:
(11)

 ..............................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Người làm chứng (nếu có) 
(12)

 .......................................................................................  

Địa chỉ: 
(13)

  ...................................................................................................................  

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)
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Địa chỉ thư điện tử: ………………………...…….…......... (nếu có). 
 

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: 
(14)

 ...............................  

1 ....................................................................................................................................  

2 ....................................................................................................................................  

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) 
(15)

  ...  

 

              Ngƣời khởi kiện 
(16) 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 23-DS: 

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. 

năm……). 

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp 

huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân 

cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh 

Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó. 

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi 

kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực 

hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ 

của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì 

ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức 

khởi kiện đó. 

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá 

nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, 

huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính 

của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, 

quận HK, thành phố H). 

(5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3). 

(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4). 

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết. 

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào 

và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng 

mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …). 

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải 

quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp 

một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…). 

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người 

khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng 
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lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong 

nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; 

trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn 

được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người 

có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. 

Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức 

khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức 

đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy 

định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người 

làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng 

dân sự. 
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Phụ lục [2]: Mẫu đơn kháng cáo 

Mẫu số 54-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP 

ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                  ……, ngày….. tháng …… năm…… 

 

ĐƠN KHÁNG CÁO 

 

                             Kính gửi: Tòa án nhân dân 
(1)

  .........................................................  

Người kháng cáo: 
(2) 

 .....................................................................................................  

Địa chỉ: 
(3) 

 .....................................................................................................................  

Số điện thoại:………………………………/Fax: .........................................................  

Địa chỉ thư điện tử.........................................................................(nếu có) 

Là:
(4)

 ..............................................................................................................................  

Kháng cáo: 
(5)

 ................................................................................................................  

Lý do của việc kháng cáo:
(6)

 .........................................................................................  

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây:
(7)

 ................................  

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có:
(8)

 ........................ 
 

1.  ..................................................................................................................................................................................................  

2.  ..................................................................................................................................................................................................  

3.  .................................................................................................................................................................................................. 
 

NGƢỜI KHÁNG CÁO
(9)

 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 54-DS: 

(1) Ghi tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án. Nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì 

cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào, thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện Y, tỉnh ĐN); nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì 

cần ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố 

Hà Nội). Cần ghi địa chỉ cụ thể của Tòa án (nếu đơn kháng cáo được gửi qua bưu 

điện). 

(2) Nếu người kháng cáo là cá nhân thì ghi họ tên của cá nhân đó; nếu người kháng 
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cáo ủy quyền cho người khác thì ghi họ, tên của người đại diện theo ủy quyền của 

người kháng cáo, của người kháng cáo ủy quyền kháng cáo, nếu người kháng cáo là 

cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó (ghi như đơn kháng cáo) và ghi 

họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó, nếu người 

đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác kháng cáo thì 

ghi họ tên của người đại diện theo ủy quyền, của đương sự là cơ quan, tổ chức ủy 

quyền (ví dụ: Người kháng cáo: Tổng công ty X do ông Nguyễn Văn A, Tổng giám 

đốc làm đại diện). 

(3) Nếu người kháng cáo là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Địa chỉ: 

trú tại thôn B, xã C, huyện H, tỉnh T); nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở 

chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Địa chỉ: có trụ sở tại số 20 phố NP, quận Đ, 

thành phố H). 

(4) Ghi tư cách tham giá tố tụng của người kháng cáo (ví dụ: là nguyên đơn (bị đơn) 

trong vụ án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản; là người đại diện theo uỷ quyền của 

nguyên đơn Trần Văn Nam trú tại nhà số 34 phố X, quận H, thành phố Y theo uỷ 

quyền ngày…tháng…năm…; là người đại diện theo uỷ quyền của Công ty XNK A do 

ông Nguyễn Văn Nam – Tổng Giám đốc đại diện theo giấy uỷ quyền 

ngày…tháng…năm…). 

(5) Ghi cụ thể kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm hoặc phần nào của bản án, quyết 

định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó (ví dụ: kháng cáo toàn bộ bản án dân sự 

sơ thẩm số 01/2017/DS-ST ngày 15-01-2017 của Tòa án nhân dân tỉnh H). 

(6) Ghi lý do cụ thể của việc kháng cáo. 

(7) Nêu cụ thể từng vấn đề mà người kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết. 

(8) Trường hợp có các tài liệu, chứng cứ bổ sung thì phải ghi đầy đủ tên các tài liệu, 

chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo để chứng minh cho kháng cáo của mình là có 

căn cứ và hợp pháp (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: 1) Bản sao Giấy xác nhận 

nợ; 2) Bản sao Giấy đòi nợ…). 

(9) Nếu người kháng cáo là cá nhân thì phải ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên của 

người kháng cáo đó; nếu là cơ quan, tổ chức kháng cáo thì người đại điện theo pháp 

luật của cơ quan, tổ chức kháng cáo ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng 

dấu của cơ quan, tổ chức đó, trường hợp doanh nghiệp kháng cáo thì việc sử dụng con 

dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. 
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Phụ lục [3]: Mẫu Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm 

Mẫu số 82-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP  

ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày….. tháng …… năm…… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

XEM XÉT THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM 

 

Đối với Bản án (Quyết định)..............
(1)

 số... ngày... tháng... năm... 

của Tòa án nhân dân...................... 

 

Kính gửi:
(2)

..........................................................................  

 

Họ tên người đề nghị:
(3)

 ................................................................................................  

Địa chỉ:
(4)

 ......................................................................................................................  

Là:
(5)

 ..............................................................................................................................  

trong vụ án về......................................................................................  

Đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án (Quyết định)
(6)

........... 

số.... ngày... tháng... năm... của Tòa án nhân dân.............. đã có hiệu lực pháp luật. 

Lý do đề nghị:
(7)

 ............................................................................................................  

Yêu cầu của người đề nghị:
(8)

 .......................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:
(9)

 

1. Bản sao Bản án (quyết định) số.................. ngày..... tháng..... năm..... của Tòa án 

nhân dân...................................................................................................  

2. .................................................................................................................  

 

       NGƢỜI LÀM ĐƠN
(10)
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Hướng dẫn sử dụng mẫu số 82-DS: 

(1), (6) Nếu là bản án sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”, nếu là bản án phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”. 

(2) Ghi người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm quy định tại Điều 331 

Bộ luật tố tụng dân sự (ví dụ: Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao). 

(3) Nếu người làm đơn là cá nhân thì ghi họ tên của cá nhân đó; nếu người làm đơn là 

cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức và ghi họ tên, chức vụ của người đại 

diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty X do ông Nguyễn Văn A - 

Tổng giám đốc làm đại diện). 

(4) Nếu người làm đơn là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú; nếu là cơ quan, tổ 

chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó. 

(5) Ghi tư cách tham gia tố tụng của người làm đơn (ví dụ: là nguyên đơn). 

(7) Ghi lý do cụ thể của việc đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm. 

(8) Ghi yêu cầu của người đề nghị (ví dụ: Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 

kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, huỷ Bản án dân sự phúc thẩm số 10/2017/DSPT ngày 

10-02-2017 của Tòa án nhân dân tỉnh A để xét xử phúc thẩm lại theo quy định của Bộ luật 

tố tụng dân sự). 

(9) Ghi tên tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn (ví dụ: 1. Bản sao Bản án số...; 2. Bản sao 

Chứng minh nhân dân....3. Quyết định số.../QĐ-UBND ngày........). 

(10) Người đề nghị là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ trực tiếp vào đơn; người đề 

nghị là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký 

tên trực tiếp và đóng dấu trực tiếp vào đơn. 
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Phụ lục [4]: Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm 

Mẫu số 83-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP  

ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày….. tháng …… năm…… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

XEM XÉT THEO THỦ TỤC TÁI THẨM 

 

đối với Bản án (Quyết định)..............
(1)

 số... ngày... tháng... năm... 

của Tòa án nhân dân...................... 

Kính gửi:
(2)

 ..……………………………………………… 

Họ tên người đề nghị:
(3)

 ................................................................................................  

Địa chỉ:
(4)

 ......................................................................................................................  

Là:
(5)

  .............................................................................................................................  

trong vụ án về ...............................................................................................................  

Đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm Bản án (Quyết định)
(6)

........... số.... ngày... tháng 

... năm ... của Tòa án nhân dân......... đã có hiệu lực pháp luật. 

Lý do đề nghị:
(7)

 ............................................................................................................  

Yêu cầu của người đề nghị:
(8)

 .......................................................................................  

Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:
(9)

 

1. Bản sao Bản án (quyết định) số.................. ngày..... tháng..... năm..... của Tòa án 

nhân dân...................................................................................................  

2. ................................................................ ................................................. 

 

      NGƢỜI LÀM ĐƠN
(10)
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Hướng dẫn sử dụng mẫu số 83-DS: 

(1), (6) Nếu là bản án sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”, nếu là bản án phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”... 

(2) Ghi người có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm quy định tại Điều 354 Bộ luật 

tố tụng dân sự (ví dụ: Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao). 

(3) Nếu người làm đơn là cá nhân thì ghi họ tên của cá nhân đó; nếu người làm đơn là 

cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức và ghi họ tên, chức vụ của người đại 

diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty X do ông Nguyễn Văn A - 

Tổng giám đốc làm đại diện). 

(4) Nếu người làm đơn là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú; nếu là cơ quan, tổ 

chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó. 

(5) Ghi tư cách tham gia tố tụng của người làm đơn (ví dụ: là nguyên đơn). 

(7) Ghi lý do cụ thể của việc đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm. 

(8) Ghi yêu cầu của người đề nghị (ví dụ: Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 

kháng nghị theo thủ tục tái thẩm, huỷ Bản án dân sự phúc thẩm số 10/2017/DSPT 

ngày 10-02-2017 của Tòa án nhân dân tỉnh A để xét xử sơ thẩm lại theo quy định của 

Bộ luật tố tụng dân sự). 

(9) Ghi tên tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn (ví dụ: 1. Bản sao Bản án số...; 2. Bản sao 

Chứng minh nhân dân....3. Quyết định số.../QĐ-UBND ngày........). 

(10) Người đề nghị là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ trực tiếp vào đơn; người đề 

nghị là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký 

tên trực tiếp và đóng dấu trực tiếp vào đơn. 
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Phụ lục [5]: Mẫu đơn yêu cầu thi hành án Mẫu số: D01-THADS 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-

BTP ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN 

 

Kính gửi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự........................................ 

 

Họ và tên người yêu cầu thi hành án
1
: .......................................................................  

địa chỉ: ..............................................................................................................................  

Họ và tên người được thi hành án ..............................................................................  

địa chỉ: ..............................................................................................................................  

Họ và tên người phải thi hành án ...............................................................................  

địa chỉ: ..............................................................................................................................  

1. Nội dung yêu cầu thi hành án: 

............................................................................................................................. ........ 

............................................................................................................................. ........ 

.......................................................................................................................... ........... 

............................................................................................................................. ........ 

2. Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành của ngƣời phải thi hành án (nếu 

có): 

.....................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........ 

.....................................................................................................................................  

3. Các tài liệu kèm theo: 

 - Bản án, Quyết định số.................. ngày... tháng..... năm....... của...................... 

 - Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án 

(nếu có). 

- Tài liệu có liên quan khác ........................................................................................  

............................................................................................................................. ........  

............. ngày.... tháng.... năm 20...... 

Ngƣời yêu cầu thi hành án 

(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ) 

 

                                              
1
 Trường hợp ủy quyền phải kèm theo giấy ủy quyền hợp pháp và xuất trình tài khoản định danh điện tử theo quy định của 

pháp luật hoặc một trong các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy xác 

nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư. 
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Phụ lục [6]: Mẫu đơn đề nghị thay đổi 

chấp hành viên 

Mẫu số: D02-THADS 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP 

ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Thay đổi Chấp hành viên 

 

Kính gửi:................................................................................................  

 

Họ tên người yêu cầu
2
: ...............................................................................................  

Địa chỉ: .......................................................................................................................  

Chấp hành viên ...........................................................................................................  

có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định thi hành án số....... ngày...... tháng..... 

năm......... của Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự .............................................................  

Đối với: 

Người được thi hành án ..............................................................................................  

địa chỉ: ..............................................................................................................................  

Người phải thi hành án ...............................................................................................  

địa chỉ: ..............................................................................................................................  

1. Nội dung yêu cầu: 

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................ ................

............................................................................................................................. .. 

2. Lý do yêu cầu:  

............................................................................................. ........................................ 

............................................................................................................................. ........ 

................................................................................. .................................................... 

3. Các tài liệu kèm theo: 

............................................................................................................................. ........ 

.....................................................................................................................................  

 

............. ngày.... tháng.... năm 20...... 

Ngƣời yêu cầu 

(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ) 

                                              
2
 Trường hợp ủy quyền phải gửi kèm giấy ủy quyền hợp pháp và xuất trình tài khoản định danh điện tử theo quy định 

của pháp luật hoặc một trong các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy xác 

nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư.  
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Phụ lục [7]: Mẫu đơn đề nghị Định giá 

lại tài sản 

Mẫu số: D03-THADS 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-

BTP ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Định giá lại tài sản 

 

Kính gửi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự....................................... 

 

Họ và tên người đề nghị định giá lại tài sản
3
: ............................................................  

địa chỉ: ..............................................................................................................................  

Họ và tên người được thi hành án ..............................................................................  

địa chỉ: ..............................................................................................................................  

Họ và tên người phải thi hành án ...............................................................................  

địa chỉ: ..............................................................................................................................  

 Căn cứ Thông báo số..... ngày....... tháng...... năm...... của Chấp hành viên Cục 

(Chi cục) Thi hành án dân sự................ về kết quả thẩm định giá tài sản, đề nghị: 

1. Nội dung yêu cầu định giá lại tài sản: 

.............................................................................................................. ....................... 

............................................................................................................................. ........ 

.................................................................................................. ................................... 

2. Lý do yêu cầu:  

............................................................................................................................. ........ 

................................................................... ..................................................................  

............................................................................................................................. ........ 

3. Tạm ứng chi phí thẩm định giá: 

............................................................................................................................. ........ 

.......................................................................................................................... ........... 

4. Các tài liệu kèm theo: 

............................................................................................................................. ........ 

.................................................................................... .................................................  

 

............. ngày.... tháng.... năm 20...... 

Ngƣời yêu cầu 

(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ) 

                                              
3
 Trường hợp ủy quyền phải gửi kèm giấy ủy quyền hợp pháp và xuất trình tài khoản định danh điện tử theo quy định của 

pháp luật hoặc một trong các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy xác 

nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư. 
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Phụ lục [8]: Mẫu đơn đề nghị về việc 

miễn, giảm phí thi hành án 

Mẫu số: D04-THADS 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP 

ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Về việc miễn, giảm phí thi hành án 

 

Kính gửi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự....................................... 

 

Họ và tên người đề nghị
4
: ..........................................................................................  

Địa chỉ: .......................................................................................................................  

Họ và tên người được thi hành án ..............................................................................  

địa chỉ: ..............................................................................................................................  

Họ và tên người phải thi hành án ...............................................................................  

địa chỉ: ..............................................................................................................................  

1. Nội dung đề nghị miễn, giảm: 

............................................................................................................................. ........ 

............................................................................................................................. ........ 

.......................................................................................................................... ........... 

2. Căn cứ đề nghị miễn, giảm: 

............................................................................................................................. ........ 

................................................................................ ..................................................... 

............................................................................................................................. ........ 

3. Các tài liệu kèm theo: 

.....................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........  

............. ngày.... tháng.... năm 20...... 

Ngƣời đề nghị 

(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ) 

  

                                              
4
 Trường hợp ủy quyền phải gửi kèm giấy ủy quyền hợp pháp và xuất trình tài khoản định danh điện tử theo quy định của 

pháp luật hoặc một trong các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy xác 

nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư. 
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Phụ lục [9]: Mẫu đơn đề nghị Xét 

miễn, giảm chi phí cƣỡng chế thi 

hành án dân sự 

Mẫu số: D05-THADS 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP 

ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự 

 

Kính gửi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự....................................... 

 

Họ và tên người đề nghị
5
: ..........................................................................................  

địa chỉ: ..............................................................................................................................  

Họ và tên người được thi hành án ..............................................................................  

địa chỉ: ..............................................................................................................................  

Họ và tên người phải thi hành án ...............................................................................  

địa chỉ: ..............................................................................................................................  

1. Nội dung đề nghị xét miễn, giảm:  

............................................................................................................................. ........ 

.....................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........ 

2. Lý do đề nghị xét miễn, giảm:  

............................................................................................................................. ........ 

........................................................................................ ............................................. 

............................................................................................................................. ........ 

3. Các tài liệu kèm theo: 

.....................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........  

 

............. ngày.... tháng.... năm 20...... 

Ngƣời đề nghị 

(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ) 

 

 

 

 

                                              
5
 Trường hợp ủy quyền phải gửi kèm giấy ủy quyền hợp pháp và xuất trình tài khoản định danh điện tử theo quy định 

của pháp luật hoặc một trong các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy xác 

nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư. 
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Phụ lục [10]: Mẫu đơn đề nghị Nhận 

tài sản để trừ vào tiền đƣợc thi hành 

án 

Mẫu số: D06-THADS 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP 

ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Nhận tài sản để trừ vào tiền được thi hành án 

 

Kính gửi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự....................................... 

 

Họ và tên người đề nghị:
6
................................................................................... .. 

địa chỉ: ..............................................................................................................................  

Họ và tên người được thi hành án ..............................................................................  

địa chỉ: ..............................................................................................................................  

Họ và tên người phải thi hành án ...............................................................................  

địa chỉ: ..............................................................................................................................  

Căn cứ Thông báo số........ ngày..... tháng...... năm...... của Chấp hành viên Cục 

(Chi cục) Thi hành án dân sự về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc 

bán đấu giá không thành: 

1. Nội dung đề nghị: 

.................................................................................................................... ................. 

............................................................................................................................. ........ 

........................................................................................................ ............................. 

............................................................................................................................. ........ 

............................................................................................ ......................................... 

............................................................................................................................. ........ 

............................................................................................................................. ........ 

2. Các tài liệu kèm theo: 

................................................................................................ ..................................... 

............................................................................................................................. ........  

............. ngày.... tháng.... năm 20...... 

Ngƣời đề nghị 

(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ) 

  

                                              
6
 Trường hợp ủy quyền phải gửi kèm giấy ủy quyền hợp pháp và xuất trình tài khoản định danh điện tử theo quy định 

của pháp luật hoặc một trong các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy xác 

nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư. 
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Phụ lục [11]: Mẫu đơn đề nghị Xác 

nhận kết quả thi hành án 

Mẫu số: D07-THADS 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP 

ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Xác nhận kết quả thi hành án 

 

Kính gửi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự....................................... 

 

 Họ và tên người đề nghị:
7
..............................................................................địa 

chỉ .....................................................................................................................................  

 Theo Bản án, Quyết định số................................................ ngày..... tháng......... 

năm.......................... của.............................................................................. và Quyết 

định thi hành án số....... ngày...... tháng..... năm......... của Cục (Chi cục) Thi hành án 

dân sự.......... thì.................................................................................... ................. địa 

chỉ: ....................................................................................................................................  

1. Phải thi hành các khoản: 

.....................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........ 

2. Đã thi hành các khoản: 

............................................................................................................................. ........ 

.......................................................................................................................... ........... 

3. Còn phải thi hành các khoản: 

............................................................................................................................. ........ 

.............................................................................. .......................................................  

4. Đề nghị xác nhận kết quả thi hành án: 

............................................................................................................................. ........ 

.....................................................................................................................................  

5. Các tài liệu kèm theo: 

......................................................................................................................... ............ 

............................................................................................................................. ........ 

  

............. ngày.... tháng.... năm 20...... 

Ngƣời làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ) 

                                              
7
 Trường hợp ủy quyền phải gửi kèm giấy ủy quyền hợp pháp và xuất trình tài khoản định danh điện tử theo quy định 

của pháp luật hoặc một trong các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy xác 

nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư. 


